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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. RODARI, GIANNI. Cuốn sách tại sao: Dành cho mọi lứa tuổi / Gianni 
Rodari; Minh hoạ: Giulia Orecchia; Bùi Thị Thái Dương dịch; Thương Thương sửa 
thơ. - H.: Kim Đồng, 2022. - 176tr.: Ảnh, tranh vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Ý: Il libro dei perché 
Tóm tắt: Bằng sự uyên bác cùng nét hóm hỉnh và trí tưởng tượng phong phú, 

tác giả đã giải đáp những thắc mắc khó trả lời mà các em nhỏ đặt ra một cách nhẹ 
nhàng và đáng yêu nhất như: Tại sao người lớn luôn đúng? Tại sao mặt trăng không 
rơi?... 

+ Môn loại: 001 / C517S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13675-13676 
 
2/. NGUYỄN TẤT BẢO THIỆN. Hướng dẫn lập trình C# (bài tập thực hành) / 

Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy. - H.: Thanh niên, 2023. - 407tr.: Minh 
hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các dạng bài tập If... Else, Switch... Case, While - Do... 
While...; các ứng dụng Windows Form về tính lãi suất, sử dụng công cụ Graphics và 
ứng dụng máy tính đơn giản...; thiết kế form quản lý bán hàng và quản lý danh mục 
hoá đơn, khách hàng, nhân viên... 

+ Môn loại: 005.13 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22093 
- Phòng Mượn: MD 10328 
 
3/. BALL, MATTEW. Vũ trụ ảo và cuộc cách mạng hoá vạn vật = Metaverse: 

And how it will revolutionize everything / Mattew Ball; Vũ Nhân dịch. - H.: Thế 
giới, 2022. - 390tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày định nghĩa về vũ trụ ảo; tạo danh tính trong vũ trụ ảo; giới 
thiệu về nền kinh tế ảo; ai sẽ tham gia vũ trụ ảo; lý thuyết mạng lưới; mô hình kinh 
doanh trong vũ trụ ảo. 

+ Môn loại: 006 / V500TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22097 
- Phòng Mượn: MD 10336 
 
4/. NGUYỄN HỮU CƯƠNG. Cẩm nang viết và xuất bản bài báo quốc tế / 

Nguyễn Hữu Cương. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 155tr.; 19cm 
Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết các bước trong quy trình viết và xuất bản bài báo 

quốc tế, tập trung vào cấu trúc phổ quát của bài báo khoa học, cách viết từng phần 
của bài báo, cách trình bày tài liệu tham khảo, tìm tạp chí phù hợp để gửi bài, chỉnh 
sửa bản thảo theo ý kiến phản biện và một số vấn đề liên quan đến hậu xuất bản. 

+ Môn loại: 070.4 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63202 
- Phòng Mượn: MH 14874-14875 
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100. TRIẾT HỌC 
 

5/. Geomancia - Rồng, đường Ley, cảm xạ và những bí ẩn về Trái đất = 
Geomancia - Dragons, feng shui, ley lines, dowsing & earth mysteries / Joyce 
Hargreaves, Richard Creightmore, Danny Sullivan...; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 413tr.: Hình vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những kiến thức cơ bản về bí ẩn của trái đất như: Câu 
chuyện về rồng con vật gác cổng biểu tượng cho những bí ẩn trái đất; những điều 
tinh tế của trường phái geomancy cổ xưa; thế giới bí ẩn của các đường ley; lịch sử và 
nghệ thuật thần bí trong cảm xạ học; bằng chứng về một mạng lưới toàn cầu cổ xưa 
về các cấu trúc bói đất và cuối cùng là thế giới kỳ lạ của các ánh sáng trái đất. 

+ Môn loại: 133.3 / G205R 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22114 
- Phòng Mượn: MH 14787 
 
6/. GUSTAV JUNG, CARL. Con người và biểu tượng - Sự thông đạt từ những 

biểu tượng trong giấc mơ / Carl Gustav Jung chủ biên, M. L. Von Franz, Joseph L. 
Henderson...; Mai Sơn dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 522tr.; 25cm 

Tên sách tiếng Anh: Man and his symbols 
Tóm tắt: Phân tích, diễn giải về tư tưởng độc đáo của Jung. Giới thiệu bản chất 

và chức năng của những giấc mơ, đào sâu ý nghĩa tượng trưng của nghệ thuật hiện 
đại, hé lộ những ý nghĩa tâm lý của những kinh nghiệm đời thường. 

+ Môn loại: 150.1 / C430NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22118 
 
7/. VEDANTAM, SHANKAR. Ảo tưởng tích cực = Useful delusions: The 

power and paradox of the self - dêciving brain: Giải mã cơ chế tự lừa dối của bộ não/ 
Shankar Vedantam, Bill Mesler; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H.: Thế giới, 2022.  
325tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các ví dụ trong cuộc sống thường ngày về hành vi tự lừa 
dối; Các câu chuyện Hội thánh Tình yêu như một nghiên cứu điển hình về vai trò của 
hành vi tự lừa dối trong cuộc sống lứa đôi cũng như trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa 
của con người; Khám phá cách thức các cộng đồng, bộ lạc và quốc gia tổ chức hàng 
loạt kiểu lừa dối và tự lừa dối. 

+ Môn loại: 153.4 / A108T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63103 
- Phòng Mượn: MH 14811-14812 
 
8/. DECI, EDWARD L. Sao ta làm điều ta làm = Why we do what we do / 

Edward L. Deci, Richard Flaste; Huỳnh Hiếu Thuận dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 319tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Phân tích sự khác biệt giữa tự chủ và bị kiểm soát, nhấn mạnh tầm 
quan trọng của tính tự chủ. Nghiên cứu động lực, mối quan hệ giữa tự chủ và trách 
nhiệm, sự khác biệt giữa động lực nội tại và ngoại tại. Qua đó, khuyến khích độc giả 
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suy ngẫm về việc thúc đẩy trách nhiệm, duy trì tự chủ để hướng đến cuộc sống tự do, 
hạnh phúc. 

+ Môn loại: 153.8 / S108T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63102 
- Phòng Mượn: MH 14809-14810 
 
9/. Truyện kể về đạo lý lớn trong những câu chuyện nhỏ / Phúc Hải tuyển chọn.  

H.: Hồng Đức, 2022. - 243tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ngắn về đạo lý giúp các em rèn luyện các 

phẩm chất tốt đẹp để cuộc sống có giá trị và ý nghĩa hơn. 
+ Môn loại: 158 / TR527K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13795-13796 
 
10/. GAWAIN, SHAKTI. Bốn cấp độ chữa lành = The four levels of healing: 

Hướng dẫn cân bằng 4 khía cạnh: Tâm linh, tinh thần, cảm xúc và thể chất trong cuộc 
đời / Shakti Gawain; Tiểu Long dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 127tr.; 21cm. - (Tủ 
sách tâm linh thế kỷ) 

Tóm tắt: Hướng dẫn 4 cấp độ chữa lành và cách cân bằng cả bốn khía cạnh tâm 
linh, tinh thần, cảm xúc và thể chất giúp bạn tìm được cách chữa lành tốt nhất cho 
từng cấp độ tồn tại của mình trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / B454C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63097 
- Phòng Mượn: MH 14799-14800 
 
11/. GALLOWAY, SCOTT. Giải nghiệm cuộc đời / Scott Galloway; Minh 

Trâm dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 231tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: The algebra of happiness: Notes on the pursuit of success, 

love, and meaning 
Tóm tắt: Chia sẻ quan điểm thực tế về thành công, hoài bão, sự nghiệp, tiền 

bạc, tình yêu và các mối quan hệ, đồng thời chỉ ra tác động của các ông trùm công 
nghệ lên nền kinh tế và xã hội; thách thức người đọc đối diện và giải quyết những 
vấn đề của bản thân bao gồm việc chăm lo sức khoẻ, mặt tối của tâm hồn cũng như 
những ngày cuối cùng nơi trần thế. 

+ Môn loại: 158.1 / GI-103NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63100 
- Phòng Mượn: MH 14805-14806 
 
12/. ROSE, AMANDA. 21 ngày thay đổi cuộc sống bằng luật hấp dẫn = 

Manifesting on purpose: A 3 week guide to transforming your life through the law of 
attraction / Amanda Rose; Nguyễn Ngọc Thịnh dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 
2022. - 189tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chỉ cho bạn cách vận dụng sức mạnh của luật hấp dẫn vào cuộc sống, 
giúp định hình tương lai và biến ước mơ thành hiện thực. 

+ Môn loại: 158.1 / H103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63105 
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- Phòng Mượn: MH 14801-14802 
 
13/. CHEUNG, THERESA. 21 nghi thức khai mở trực giác = 21 rituals to ignite 

your intuition: Sách tham khảo / Theresa Cheung; Châu Khánh Tâm dịch. - H.: Hồng 
Đức, 2023. - 404tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 21 nghi thức khai mở trực giác giúp bạn kết nối với suối 
nguồn trí tuệ nội tại, tạo đột phá thành công trong cuộc sống: Đánh thức sự hiểu biết, 
phát triển khả năng trực giác, giải phóng trực giác. 

+ Môn loại: 158.1 / H103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63094 
- Phòng Mượn: MH 14793-14794 
 
14/. MAXWELL, JOHN C. Hành động - Hành trình tạo nên những thay đổi tích 

cực = Change your world: how anyone, anywhere can make a difference / John C. 
Maxwell, Rob Hoskins; Trịnh Huy Nam dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp lộ trình chi tiết, đầy cảm hứng và thiết thực, quyết tâm muốn 
thay đổi thế giới, biến thế giới này thành nơi tốt đẹp hơn để bạn có thể bắt đầu hành 
trình tạo ra những thay đổi tích cực và lâu dài. 

+ Môn loại: 158.1 / H107Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63112 
- Phòng Mượn: MH 14825-14826 
 
15/. TAWWAB, NEDRA GLOVER. Ranh giới tự do: Tạo dựng mối quan hệ 

tích cực và lành mạnh = Set boundaries, find peace: A guide to reclaiming yourself / 
Nedra Glover Tawwab; Bích Nga dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 326tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về ranh giới, giúp bạn hiểu được lợi ích của 
việc đưa ra giới hạn và biết được khi nào mình có vấn đề về ranh giới. Hướng dẫn 
cách truyền đạt nhu cầu và những việc bạn cần làm để duy trì ranh giới của mình 
trong các mối quan hệ. 

+ Môn loại: 158.1 / R107GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63104 
- Phòng Mượn: MH 14813-14814 
 
16/. LÊ MAI ANH. 60 phút thay đổi chính mình - Những chia sẻ truyền cảm 

hứng giúp bạn trẻ tốt hơn mỗi ngày! / Lê Mai Anh. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 152tr.; 19cm 

Tóm tắt: Ghi lại những bài học cuộc sống, những câu chuyện kể, trải nghiệm 
thực tế, những lát cắt trong cuộc đời của mỗi nhân vật giúp tìm ra cách tự kiểm soát 
và phát huy nội lực, khắc phục được hội chứng “ngày mai tính”, đối diện trực tiếp 
khó khăn và tìm cách tháo gỡ, tiếp tục hành trình học tập và đi tìm giá trị của sự chân 
thành. 

+ Môn loại: 158.1 / S111M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63198 
- Phòng Mượn: MH 14862-14863 
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17/. KOCH, RICHARD. Sống theo phương thức 80/20: Bớt công việc, bớt ưu 
phiền, thêm thành công, thêm niềm vui sống / Richard Koch; Huỳnh Tiến Đạt dịch.  
In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 228tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Living the 80/20 way: Work less, worry less, succeed more, 
enjoy more 

Tóm tắt: Giới thiệu cách tập trung vào một số điều quan trọng trong cuộc sống, 
công việc theo phương thức 80/20 để thành công về tài chính, các mối quan hệ, có 
cuộc sống tốt đẹp và giản dị, giúp bạn phát triển kế hoạch hành động cá nhân để thay 
đổi cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1 / S455TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63101 
- Phòng Mượn: MH 14807-14808 
 
18/. GAWAIN, SHAKTI. Sống trong ánh sáng = Living in the light: Nghe theo 

tiếng gọi từ trái tim để dựng xây cuộc đời mới / Shakti Gawain; Khải Đơn dịch. - H.: 
Hồng Đức, 2023. - 271tr.; 21cm. - (Tủ sách tâm linh thế kỷ) 

Tóm tắt: Chia sẻ những thông tin hữu ích và hiệu quả giúp thay đổi chính cuộc 
đời mình; hướng dẫn để ta có thể phát triển mối quan hệ với "Ánh sáng" bên trong 
theo nguyên tắc: Cách sống mới, sức mạnh cao hơn, trực giác, khám phá bản ngã, thế 
giới như gương soi, linh hồn và hình thức, tin vào trực giác, cảm xúc, tồn tại và trạng 
thái cân bằng... 

+ Môn loại: 158.1 / S455TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63096 
- Phòng Mượn: MH 14797-14798 
 
19/. LEWRICK, MICHAEL. Tư duy thiết kế ứng dụng trong cuộc sống: Trao 

quyền cho bản thân, đón nhận sự thay đổi và tạo nên một cuộc sống đầy niềm tin / 
Michael Lewrick, Jean-Paul Thommen, Larry Leifer; Huỳnh Hữu Tài, Nguyễn 
Thanh Thảo dịch. - H.: Công thương, 2022. - 256tr.: Tranh vẽ; 24x19cm 

Tên sách tiếng Anh: The design thinking life playbook: Empower yourself, 
embrace change, and visualize a joyful life 

Tóm tắt: Giúp bạn đọc tự nhìn nhận bản thân mình, từ những thứ thuộc về nội 
tại, bản chất đến những mong muốn và ưu tiên cho từng giai đoạn của cuộc đời hay 
sự nghiệp, để có những phân tích thấu đáo và tìm ra các vấn đề cụ thể trước khi đưa 
ra những giải pháp để giải quyết hoặc khắc phục. 

+ Môn loại: 158.1 / T550D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63203 
- Phòng Mượn: MH 14876-14877 
 
20/. CHITTISTER, JOAN. Giữa bóng tối và ánh sáng = Between the dark and 

the daylight: Đón nhận những phi lý để phát triển đời sống tâm linh trí tuệ / Joan 
Chittister; Thế Anh dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 182tr.; 21cm. - (Tủ sách: Tâm linh 
thế kỷ) 

Tóm tắt: Khám phá những trăn trở của cuộc sống hiện đại, của trí óc đã lao 
động quá mức và của trái tim đầy thương tổn; hướng dẫn bạn thông qua những câu 
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hỏi thường bị tránh né và khai sáng những gì đã bị lu mờ, với phương pháp thiền đơn 
giản và sâu sắc, tiết lộ cách chúng ta có thể hiểu hơn về bản thân, về nhau và về 
Thượng đế. 

+ Môn loại: 158.1 / GI-551B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63095 
- Phòng Mượn: MH 14795-14796 
 
21/. OSHO. Suy ngẫm cuối cùng vào buổi tối: 365 khoảnh khắc tâm thiền cho 

đêm tỉnh giấc / Osho; Thái An dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 423tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: Last in the evening 
Tóm tắt: Những cuộc trò chuyện của Osho về nhiều chủ đề khác nhau, được 

tuyển chọn đặc biệt để đọc vào buổi tối như chủ đề về bản chất của phúc lành, niềm 
hân hoan và thiền nhằm kết thúc một ngày với một chút hương vị thiền để vượt qua 
đêm dài. 

+ Môn loại: 158.1 / S523NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63107 
- Phòng Mượn: MH 14817 
 
22/. OSHO. Suy ngẫm đầu tiên vào buổi sáng: 365 khoảnh khắc thăng hoa cho 

ngày mới tỉnh thức / Osho; Thái An dịch. - H.: Hồng Đức, 2022. - 430tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Anh: First in the morning: 365 uplifting moments to start the day 

consciously 
Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu của Osho về nhiều chủ đề khác nhau, được 

tuyển chọn đặc biệt cho độc giả đọc vào buổi sáng, sau khi thức giấc, giúp bắt đầu 
ngày mới với một chút hương vị thiền cho một ngày bình an, tươi đẹp. 

+ Môn loại: 158.1 / S523NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63106 
- Phòng Mượn: MH 14816 
 
23/. GAWAIN, SHAKTI. Trở thành con người mới = Awakening: A daily guide 

to conscious living: Cẩm nang sống tỉnh thức mỗi ngày / Shakti Gawain; Thái An 
dịch. - H.: Hồng Đức, 2023. - 390tr.; 21cm. - (Tủ sách tâm linh thế kỷ) 

Tóm tắt: Cẩm nang ghi lại hành trình xuyên suốt 365 ngày với những mục tiêu 
cụ thể cho từng mùa, mỗi tháng đều đóng góp vào nhiệm vụ, mỗi ngày trong tháng 
đều có chủ đề chung giúp bạn sống thức tỉnh, có thể tìm lại tâm linh của mình và 
vững bước hơn trên con đường đến với sự giác ngộ. 

+ Môn loại: 158.1 / TR460TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63098 
- Phòng Mượn: MH 14815 
 
24/. BURKUS, DAVIS. Siêu kết nối - Biến đổi cuộc đời và sự nghiệp của bạn 

qua mạng lưới quan hệ ngầm / Davis Burkus; Thảo Li dịch. - H.: Thanh niên, 2023.  
294tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích các loại hình kết nối, nhấn mạnh giá trị của các mối quan hệ 
không thường xuyên, đưa ra các chiến lược để xây dựng và duy trì một mạng lưới 
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hiệu quả. Đồng thời cảnh báo về những cạm bẫy của việc có quá nhiều mối quan hệ 
tương đồng và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cách các cá nhân và tổ chức có 
thể tận dụng mạng lưới của mình. 

+ Môn loại: 158.2 / S309K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63110 
- Phòng Mượn: MH 14821-14822 
 
25/. BEHESHTI, NAZ. Quản trị cảm xúc / Naz Beheshti; Hoàng Thanh dịch.  

H.: Thế giới, 2022. - 395tr.; 24cm 
Tên sách tiếng anh: Pause, breathe, choose: Become the CEO of your well-being 
Tóm tắt: Đưa ra các phương pháp giúp mọi người giảm bớt căng thẳng, biết 

cách sống và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. 
+ Môn loại: 158.7 / QU105TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22116 
- Phòng Mượn: MH 14790-14791 
 
26/. NGUYỄN VĂN HẤN. Bạn trẻ với trau dồi nhân đức, tài năng / Nguyễn 

Văn Hấn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 148tr.; 21cm 
Tóm tắt: Gồm các kiến thức về trau dồi nhân đức sống có đạo nghĩa và trau dồi 

kiến thức tài năng sáng tạo trong mọi công việc với 68 tiêu chí lớn nhỏ cùng với 
những phương pháp và kinh nghiệm xưa nay trong việc rèn luyện trau dồi nhân đức, 
tài năng. 

+ Môn loại: 170 / B105TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63115 
- Phòng Mượn: MH 14830-14831 
 
27/. PHẠM VĂN CHUNG. Khả thể của một Đức học nho giáo trong sách Tứ 

thư / Phạm Văn Chung. - H.: Tri Thức, 2022. - 455tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày những cơ sở tinh thần - tư tưởng của quan niệm Nho giáo 

về đức trong sách Tứ thư; quan niệm chung về đức; những đức cụ thể cơ bản của 
quân tử; tư tưởng về đạo đức; vấn đề tính thống nhất, tính hệ thống và tính chỉnh thể 
của đức; chức năng, vai trò, nguồn gốc của đức; tu dưỡng đức. 

+ Môn loại: 181 / KH100TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63111 
- Phòng Mượn: MH 14823-14824 
 
28/. PHAN THANH LƯU. Triết học Ấn Độ / Phan Thanh Lưu. - H.: Khoa học 

Xã hội, 2022. - 634tr.; 22cm. - (Tủ sách Khai phóng) 
Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc của những tư tưởng triết học thần luận; sự hình 

thành của những tư tưởng triết học tôn giáo; sự hệ thống hoá những ý tưởng thần học; 
Phật giáo. 

+ Môn loại: 181 / TR308H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22130 
- Phòng Mượn: MH 14792 
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29/. DURANT, WILL. Câu chuyện triết học - Cuộc đời và tư tưởng của các triết 
gia vĩ đại Phương Tây = The story of philosophy / Will Durant; Hoàng Đức Long 
dịch. - Ấn bản lần thứ 2. - H.: Thế giới, 2022. - 743tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử triết học phương Tây từ thời kỳ cổ đại của văn 
minh Hy Lạp cho đến những diễn biến mới nhất của thế giới triết học trong thế kỷ 20 
với những triết gia tiêu biểu như: Platon, Aristote, Francis Bacon, Spinoza, Voltaire... 

+ Môn loại: 190 / C125CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22117 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
30/. BOURDIEU, PIERRE. Những vấn đề của xã hội học = Questions de 

sociologie / Pierre Bourdieu; Dịch: Nguyễn Quang Vinh, Trần Hữu Quang. - H.: 
Khoa học Xã hội, 2022. - 452tr.; 22cm. - (Tủ sách Kinh điển) 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài thuyết trình, bài viết, bài trả lời phỏng vấn của tác 
giả đề cập đến nhiều vấn đề của sự phát triển ngành xã hội học trong bối cảnh những 
mối tương quan lực lượng không đơn giản đương thời của xã hội Pháp. 

+ Môn loại: 301 / NH556V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22131 
- Phòng Mượn: MA 28304 
 
31/. Từ điển 202X: Dự phóng cho người trẻ / Techscene, Đỗ Quỳnh Trang, 

Vicky Giáp...; VinMagazine chủ biên. - H.: Thế giới, 2022. - 358tr.; 18cm 
Tóm tắt: Tuyển tập 40 bài viết của các cây bút GenZ về những làn sống mới có 

ảnh hưởng lớn đến xã hội tại những năm 202X trong các lĩnh vực: khoa học và công 
nghệ, giáo dục và y tế, nghệ thuật và lịch sử, truyền thông, văn hoá và kinh doanh. 

+ Môn loại: 303.48 / T550Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3363 
- Phòng Mượn: MA 28386 
 
32/. FOROOHAR, RANA. Đừng trở nên xấu xa - Các gã trùm công nghệ đã 

phản bội nguyên tắc sáng lập của họ như thế nào = Don't be evil: How big tech 
betrayed its founding principles and all of us / Rana Foroohar; Nguyễn Minh Thiên 
Kim dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 463tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích cách mà các tập đoàn công nghệ lớn đã từ bỏ các nguyên tắc 
đạo đức ban đầu để theo đuổi lợi nhuận, đồng thời xem xét tác động của họ đối với 
xã hội và nền kinh tế. 

+ Môn loại: 303.48 / Đ556TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63145 
- Phòng Mượn: MA 28360-28361 
 
33/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi: Xây dựng nền văn hoá 

tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 195tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
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Tóm tắt: Giới thiệu những trích dẫn trong các bài nói, bài viết, câu chuyện nêu 
bật quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chức năng của văn hoá trong đời sống. 

+ Môn loại: 306 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63129 
- Phòng Mượn: MA 28340-28341 
 
34/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi: Xây dựng nền văn hoá 

mới: Dân tộc, khoa học, đại chúng / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 211tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến văn hoá với việc đề ra nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng nền 
văn hoá Việt Nam với khát vọng, mục tiêu cao cả vì độc lập, tự do của dân tộc, vì 
hạnh phúc của nhân dân. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63133 
- Phòng Mượn: MA 28348-28349 
 
35/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi: Xây dựng nền văn hoá 

Việt Nam hiện đại / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.    
195tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nói, câu chuyện ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh coi trọng giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc, những quan điểm mang tính 
định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc 
về xây dựng một nền văn hoá Việt Nam hiện đại. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63132 
- Phòng Mượn: MA 28346-28347 
 
36/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi: Xây dựng nền văn hoá 

hướng tới chân, thiện, mỹ / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
197tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, câu chuyện thể hiện nền văn hoá hướng con 

người tới chân - thiện - mỹ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chủ trương xây dựng. 
+ Môn loại: 306.09597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63131 
- Phòng Mượn: MA 28344-28345 
 
37/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi: Khát vọng Việt Nam 

phồn vinh và hạnh phúc / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
203tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
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Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, câu chuyện thể hiện tình cảm, sự quan tâm và 
chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người làm công tác văn hoá, đội 
ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63135 
- Phòng Mượn: MA 28352-28353 
 
38/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi: Sức mạnh của văn hoá 

đạo đức Hồ Chí Minh / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
223tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp những câu nói, bài viết, những câu chuyện kể về văn hoá đạo 

đức Hồ Chí Minh, hiện thân sinh động, chân thực, cảm động về trí tuệ - tình cảm - 
tâm hồn - lối sống và nhân cách Hồ Chí minh - con người Việt Nam đẹp nhất, là bản 
sắc độc đáo của văn hoá đạo đức dân tộc gắn liền với tầm cao tư tưởng đạo đức của 
thời đại cách mạng và tiếp biến những tinh hoa văn hoá đạo đức của nhân loại. 

+ Môn loại: 306.09597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63136 
- Phòng Mượn: MA 28354-28355 
 
39/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi: Kết tinh và toả sáng 

văn hoá Hồ Chí Minh / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.  
226tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, câu chuyện thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh 

về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. 
+ Môn loại: 306.09597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63134 
- Phòng Mượn: MA 28350-28351 
 
40/. Lý luận và giải pháp tổ chức không gian cho các khu vực tái phát triển trong 

đô thị: Cải tạo chỉnh trang trong không gian hai bên sông Tô Lịch theo hướng tiếp 
cận văn hoá / Lê Quỳnh Chi chủ biên, Dương Quỳnh Nga, Trần Quốc Thái, Nguyễn 
Thanh Tú.... - H.: Xây dựng, 2022. - 98tr.: Hình ảnh; 21cm 

ĐTTS ngoài bìa: Đại học Xây dựng Hà Nội. Khao Kiến trúc và Quy hoạch. 
Ngành Quy hoạch vùng và Đô thị 

Tóm tắt: Lý luận về tái phát triển đô thị - tiếp cận từ không gian mặt nước; một 
số giải pháp tổ chức không gian đô thị gắn với mặt nước; sông Tô Lịch dưới góc nhìn 
đa ngành; nghiên cứu thực trạng sông Tô Lịch và một số giải pháp cải tạo chỉnh trang 
không gian hai bên sông Tô Lịch. 

+ Môn loại: 307.10959731 / L600L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63092 
- Phòng Mượn: MA 28316-28317 
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41/. RAVETZ, JOE. Thành phố sâu hơn: Trí tuệ tập thể và con đường đi từ thông 
minh đến thông thái / Joe Ravetz; Nguyễn Cường biên dịch; Phạm Khánh Toàn hiệu 
đính. - H.: Xây dựng, 2022. - 582tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Làm rõ về các tầng giá trị, các lớp của thành phố, từ lớp vật chất xây 
dựng đường phố, đến lớp giao dịch kinh tế và những lớp khác dành cho cộng đồng, 
dịch vụ hoặc văn hoá. Cung cấp những mô hình, xu hướng phát triển đô thị cũng như 
các hoạt động kinh tế, xã hội; đưa ra cách thức để chuyển đổi mô hình phát triển đô 
thị còn nhiều hạn chế sang mô hình phát triển đô thị tối ưu hơn. 

+ Môn loại: 307.1 / TH107PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22080 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
42/. Cải cách thể chế chính trị, kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông: Sách 

chuyên khảo / Lý Hoàng Mai chủ biên, Phạm Sỹ An, Trương Thị Thu Trang.... - H.: 
Khoa học Xã hội, 2022. - 243tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu về cải cách thể chế chính trị, kinh tế của Hồ Quý Ly, Lê 

Thánh Tông. Những tác động của các cuộc cải cách tới nền kinh tế phong kiến thế 
kỷ XV và bài học kinh nghiệm. 

+ Môn loại: 320.9597 / C103C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63120 
- Phòng Mượn: MA 28326-28327 
 
43/. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

Đảng viên trong Đảng bộ, Chi bộ & tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai 
mạc, bế mạc hội nghị trong tổ chức Đảng / Thu Phương hệ thống. - H.: Thế giới, 
2022. - 383tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Điều lệ Đảng và văn bản hướng dẫn thi hành; công tác xây 
dựng chỉnh đốn Đảng và những điều đảng viên không được làm; công tác sắp xếp, tổ 
chức cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quy định mới về 
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khoá XIII. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C455T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22030 
- Phòng Mượn: MH 14778 
 
44/. NGUYỄN VIẾT THÔNG. Những nội dung cơ bản và mới trong các văn 

kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII / Nguyễn Viết 
Thông. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 71tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn kiện tại Hội nghị lần 
thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo 4 chuyên đề: Tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; đổi 
mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai 
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đoạn mới; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030 và định 
hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

+ Môn loại: 324.2597075 / NH556N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63199 
- Phòng Mượn: MH 14864-14865 
 
45/. TRẦN VĂN TĨNH. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan 

hành chính nhà nước cấp trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng/ 
Trần Văn Tĩnh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 239tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò công tác 
kiểm tra, giám sát của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ 
quan hành chính nhà nước cấp trung ương. Quan điểm, giải pháp tăng cường phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương 
thông qua công tác kiểm tra, giám sát ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.2597075 / PH431CH 
- Phòng Mượn: MH 14779-14780 
 
46/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi: Xây dựng nền văn hoá 

ngoại giao đặc sắc / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024.    
203tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí 

Minh với bản lĩnh của nhà văn hoá, nhà ngoại giao kiệt xuất, bằng sự nghiệp hoạt 
động cách mạng, hoạt động văn hoá của mình đã là người Việt Nam đầu tiên bắt nhịp 
cầu hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với các dân tộc trên thế giới. 

+ Môn loại: 327.597 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63130 
- Phòng Mượn: MA 28342-28343 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
47/. TURNER, BRANDON. Đầu tư bất động sản cho thuê / Brandon Turner; 

Biên dịch: Hoàng Ngọc Cường...; Phạm Khánh Toàn hiệu đính. - H.: Xây dựng, 2022. 
- 398tr.: Bảng; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn từ A đến Z cho nhà đầu tư bất động sản những chiến lược 
thực chiến và thú vị đang được các nhà đầu tư trên toàn thế giới sử dụng để xây dựng 
dòng tiền lớn mạnh với bất động sản cho thuê như: 5 chìa khoá thành công trong bất 
động sản cho thuê, bốn kế hoạch mẫu, mười thành viên trong đội ngũ bất động sản 
của bạn... 

+ Môn loại: 332.6 / Đ125T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22086 
 
48/. TURNER, HEATHER. Quản lý bất động sản cho thuê: Tìm kiếm, sàng lọc 

và quản lý người thuê nhẹ nhàng hơn với tối đa lợi nhuận / Heather Turner, Brandon 
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Turner; Biên dịch: Hoàng Ngọc Cường... ; Phạm Khánh Toàn hiệu đính. - H.: Xây 
dựng, 2022. - 448tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những chiến lược thực chiến và thú vị đang được các nhà 
đầu tư trên toàn thế giới sử dụng để xây dựng dòng tiền lớn mạnh với bất động sản 
cho thuê như: tám thuộc tính kinh doanh của một chủ đất; những bước khởi đầu; luật 
nhà ở công bằng, sàng lọc trước người thuê, quản lý người thuê... 

+ Môn loại: 332.63 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22079 
- Phòng Mượn: MA 28286 
 
49/. NGUYỄN THƯỢNG BẰNG. Kinh tế tài chính dự án điện tái tạo / Nguyễn 

Thượng Bằng, Phạm Đức Cường, Mai Sỹ Hùng. - H.: Xây dựng, 2022. - 216tr.: Minh 
hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về phân tích kinh tế - tài chính dự án đầu 
tư nói chung và các dự án điện tái tạo nói riêng như: thu nhập của dự án điện tái tạo; 
chi phí của dự án điện tái tạo; rủi ro và bất định đối với dự án điện tái tạo; thí dụ về 
phân tích kinh tế - tài chính dự án điện tái tạo. 

+ Môn loại: 333.79 / K312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22021 
- Phòng Mượn: MA 28245-28246 
 
50/. LÊ MINH HOAN. Kinh tế tập thể và liên kết kinh tế - Nhìn từ mô hình hội 

quán tỉnh Đồng Tháp: Sách chuyên khảo / Lê Minh Hoan, Bùi Văn Huyền. - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về liên kết, hợp tác và 
phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; thực trạng mô hình hội quán tại Đồng 
Tháp và dự báo triển vọng, đề xuất giải pháp cùng một số kiến nghị nhằm phát triển, 
nhân rộng mô hình hội quán. 

+ Môn loại: 334.0959789 / K312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63122 
- Phòng Mượn: MA 28330-28331 
 
51/. ĐẶNG QUANG ĐỊNH. Thường thức về triết học Mác - Lênin / Đặng 

Quang Định chủ biên, Trần Văn Phòng, Nguyễn Hùng Hậu. - H.: Chính trị Quốc gia 
Sự thật, 2022. - 21cm. - (Tủ sách Thường thức chính trị) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Trình bày khái quát về thế giới quan, nội dung của thế giới quan triết 

học duy vật biện chứng và bồi dưỡng thế giới quan triết học duy vật biện chứng cho 
người Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 335.4112 / TH561TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63253 
- Phòng Mượn: MH 14904-14905 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 09/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

16 
 

52/. BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh - Đổi mới, hội nhập, phát triển / Bùi 
Đình Phong chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 399tr.; 
24cm. - (Tủ sách: Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn hình thành; nội dung; giá trị; ý 
nghĩa; thực trang vận dụng và phát triển; dự báo tình hình, định hướng, giải pháp vận 
dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển 
trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22111 
- Phòng Mượn: MH 14781-14782 
 
53/. MARR, BERNARD. 25 xu hướng công nghệ - Định hình cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 / Bernard Marr; Phạm Duy Trung dịch. - H.: Thông tin và Truyền 
thông, 2023. - 233tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 25 xu hướng công nghệ cốt lõi cùng các công ty đi đầu 
trong các công nghệ mới và mới nổi trong thế giới thực như: Trí tuệ nhân tạo, Internet 
vạn vật, dữ liệu lớn, chuỗi khối... và cách những xu hướng này có thể tích hợp thành 
công vào các doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 338 / H103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22091 
- Phòng Mượn: MA 28301-28302 
 
54/. YERGIN, DANIEL. Dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực: Thiên sử thi vĩ đại nhất 

thể kỷ XX / Daniel Yergin; Kiều Oanh, Thu Trang, Vân Nga dịch; Nguyễn Cảnh 
Bình... hiệu đính. - H.: Thế giới, 2022. - 1233tr.: Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Sách khắc hoạ sâu sắc toàn cảnh lịch sử phát triển và vai trò của ngành 
dầu mỏ và các sản phẩm lọc hoá dầu, phân tích về những tác động và ảnh hưởng chi 
phối của dầu mỏ dưới khía cạnh địa chính trị. 

+ Môn loại: 338.2 / D125M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22072 
- Phòng Mượn: MA 28274 
 
55/. Định vị các ngành công nghiệp văn hoá trong phát triển bền vững ở Việt 

Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Phương chủ biên; Nguyễn Thị Thanh 
Hoa, Nguyễn Lâm Tuấn Anh.... - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 427tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về công nghiệp văn hoá, phát triển bền vững và 
những chuyển biến tại Việt Nam; các mô hình quốc tế và gợi mở về sự lựa chọn của 
Việt Nam; các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam trong phát triển bền vững; sự 
hội tụ và lan toả các ngành công nghiệp văn hoá theo hướng bền vững; chỉ số văn 
hoá 2030 của UNESCO và những gợi mở cho Việt Nam về phát triển công cụ hoạch 
định chính sách phát triển công nghiệp văn hoá dựa trên các bằng chứng, đổi mới để 
phát triển bền vững. 

+ Môn loại: 338.409597 / Đ312V 
- Phòng Mượn: MA 28296-28297 
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56/. Kinh tế dược: Tài liệu đào tạo đại học / Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, 
Nguyễn Thị Thanh Hương; Biên soạn: Đỗ Xuân Thắng,... - H.: Y học, 2023. - 151tr.; 
27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội 
Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về kinh tế học, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi 

mô, kinh tế dược, phương pháp phân tích kinh tế dược, đo lường chi phí và hiệu quả 
trong nghiên cứu kinh tế dược, mô hình hoá và trình bày kết quả, đánh giá chất lượng 
phân tích kinh tế dược. 

+ Môn loại: 338.4071 / K312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22048 
- Phòng Mượn: MA 28254-28255 
 
57/. HÀ NAM KHÁNH GIAO. Giáo trình Marketing Du lịch / Hà Nam Khánh 

Giao chủ biên, Trần Diệu Hằng, Nguyễn Phạm Hạnh Phúc.... - H.: Thông tin và 
Truyền thông, 2022. - 546tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức chung về marketing du lịch; Đặc trưng dịch 
vụ của marketing du lịch; Môi trường marketing du lịch; Hành vi khách hàng và hành 
vi mua hàng du lịch; Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu, định vị doanh 
nghiệp du lịch; Hoạch định chiến lược marketing; Phức hợp marketing du lịch; Thiết 
kế và quản lý sản phẩm; Đánh giá trong marketing du lịch... 

+ Môn loại: 338.4 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22092 
- Phòng Mượn: MA 28303 
 
58/. Khai thác tài nguyên văn hoá để phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc: 

Sách chuyên khảo / Đinh Trọng Thu chủ biên, Nguyễn Thị Hoà, Đinh Thị Lam,...  
H.: Khoa học Xã hội, 2022. - 347tr.; 21cm 

ĐTTS ghi : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Địa lí nhân văn 
Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận về tài nguyên văn hoá phục vụ phát triển bền 

vững. Nêu thực trạng khai thác tài nguyên văn hoá phục vụ phát triển du lịch vùng 
Tây Bắc. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm khai thác tài nguyên văn hoá phục vụ 
phát triển du lịch bền vững vùng Tây Bắc. 

+ Môn loại: 338.4095971 / KH103TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63146 
- Phòng Mượn: MA 28362-28363 
 
59/. BURGESS, MATT. Netflix: Từ cú lật đổ Hollywood đến đế chế phim thống 

trị toàn cầu / Matt Burgess; Dịch: Thu Vân, Xuân Bách. - H.: Công Thương, 2022.  
167tr.: Ảnh, tranh vẽ; 25cm 

Sách kèm theo cuốn Alpha premium toolbox 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Hastings, từ phong cách quản 

lý độc đáo của ông đến những sai lầm lớn nhất mà ông đã mắc phải trong suốt chặng 
đường xây dựng Netflix; những lý do đằng sau quyết định đưa Netflix từ một công 
ty kinh doanh sản phẩm (DVD cho thuê) thành một công ty công nghệ tập trung vào 
phát trực tuyến... 
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+ Môn loại: 338.7092 / N207T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22053 
- Phòng Mượn: MA 28258-28259 
 
60/. FORD, HENRY. Tại sao chúng ta nghèo?: Henry Ford: Cuộc đời và sự 

nghiệp của tôi / Henry Ford. - Tái bản lần thứ 3. - H.: Lao Động, 2022. - 304tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Anh: Henry Ford: My life and work 
Tóm tắt: Kể về cuộc đời của Henry Ford - Người sáng lập Tập đoàn ô tô Ford 

và được công nhận vì những đóng góp vĩ đại trong việc thay đổi cuộc sống của người 
dân Mỹ và phát triển nguyên tắc "sản xuất là phục vụ xã hội". 

+ Môn loại: 338.7092 / T103S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22077 
- Phòng Mượn: MA 28282-28283 
 
61/. LEVY, BRIAN. Thuận theo hoàn cảnh - Không có một chiến lược phát 

triển "vạn năng": Sách tham khảo / Brian Levy; Book Hunter dịch. - H.: Tri Thức, 
2022. - 416tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Working with the grain: Integrating governance and growth 
in development strategies 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống phân loại so sánh để phân biệt các quốc gia dựa 
trên hai chiều kích của quản trị mà mọi quốc gia đều hướng tới trong quá trình phát 
triển, đặc biệt các chính sách và thể chế đều có thể chuyển đổi, cải cách và sắp xếp 
lại phù hợp với từng hoàn cảnh đặc thù. 

+ Môn loại: 338.9 / TH502TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22074 
- Phòng Mượn: MA 28276-28277 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
62/. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. - H.: Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2024. - 61tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung, quản lý công trình quốc phòng và 

khu quân sự; bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; quyền, nghĩa vụ của tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân, chế độ, chính sách, ngân sách bảo đảm trong hoạt động 
quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự... 

+ Môn loại: 343.597 / L504QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63186 
- Phòng Mượn: MA 28378-28379 
 
63/. NGUYỄN PHAN KHIÊM. Đi tìm công lý / Nguyễn Phan Khiêm. - Tái bản 

có sửa chữa, bổ sung. - H.: Văn học, 2023. - 334tr.; 24cm 
Tóm tắt: Gồm 31 bài viết chứa đựng nhiều trăn trở, niềm vui, nỗi buồn của các 

thẩm phán, luật sư, nhà nghiên cứu, người bị oan... gắn với rất nhiều thân phận con 
người, nhiều vụ án hình sự, dân sự ly kỳ nhưng sau tất cả họ vẫn cùng đi chung trên 
con đường bảo vệ công lý. 
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+ Môn loại: 340 / Đ300T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22089 
- Phòng Mượn: MA 28298 
 
64/. NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và 

chính trị năm 1966 và việc thực thi các khuyến nghị của Uỷ ban Nhân quyền tại Việt 
Nam / Nguyễn Thị Hồng Yến chủ biên, Vũ Công Giao, Hoàng Văn Nghĩa... - H.: 
Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 450tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu Công ước quốc tế, các quyền dân sự, chính trị năm 1966 và 
các vấn đề pháp lý liên quan; thực tiễn quốc tế thực thi các khuyến nghị của Uỷ ban 
Nhân quyền và kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam; thực hiện nghĩa vụ thành 
viên theo quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 
ở Việt Nam; pháp luật Việt Nam hiện hành trong mối quan hệ với việc thực hiện các 
nhóm khuyến nghị của Uỷ ban Nhân quyền; giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm đáp 
ứng yêu cầu thực thi các khuyến nghị của Uỷ ban Nhân quyền tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 341.4 / C455Ư 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22087 
- Phòng Mượn: MA 28295 
 
65/. VƯƠNG TĨNH. Lôgích pháp trị trong quá trình hiện đại hoá quản lý đất 

nước: Sách tham khảo / Vương Tĩnh; Vũ Thị Thìn dịch. - H.: Chính trị Quốc gia Sự 
thật, 2022. - 375tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các nội dụng liên quan đến pháp trị của Trung Quốc từ lý 
luận đến thực tiễn, từ đó đưa ra các đề xuất cải cách nhằm thúc đẩy hiện đại hoá hệ 
thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, cung cấp sự đảm bảo về pháp lý mạnh 
mẽ cho sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. 

+ Môn loại: 342.5102 / L451PH 
- Phòng Mượn: MA 28260-28261 
 
66/. Giáo trình luật thuế / Biên soạn: Nguyễn Thị Tuỷ chủ biên, Nguyễn Văn 

Vân, Nguyễn Thị Thu Hiền.... - Tái bản có bổ sung. - H.: Hồng Đức, 2023. - 561tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về thuế và pháp luật thuế Việt 

Nam; pháp luật thuế thu vào hàng hoá, dịch vụ; thuế thu vào thu nhập; thuế thu vào 
việc sử dụng và khai thác một số tài sản của Nhà nước; pháp luật về quản lý thuế. 

+ Môn loại: 343.59704 / GI-108TR 
- Phòng Mượn: MA 28307 
 
67/. Luật Tài nguyên nước. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 147tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung, chiến lược, quy hoạch về tài nguyên 

nước, bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước, điều hoà, phân phối và khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra... 

+ Môn loại: 343.59704 / L504T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63188 
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- Phòng Mượn: MA 28382-28383 
 
68/. Luật Viễn thông. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 103tr.; 19cm 
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung, kinh doanh viễn thông, viễn thông 

công ích, giấy phép viễn thông, kết nối chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông, tài nguyên 
viễn thông, quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng và giá dịch vụ viễn 
thông. 

+ Môn loại: 343.59709 / L504V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63187 
- Phòng Mượn: MA 28380-28381 
 
69/. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ / Biên soạn: Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn 

Xuân Quang (chủ biên), Nguyễn Trọng Luận.... - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ 
sung. - H.: Hồng Đức, 2023. - 616tr. : Hình vẽ; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Tổng quan về ngành Luật Sở hữu trí tuệ. Trình bày các quy định pháp 

luật về sở hữu trí tuệ trong một số lĩnh vực: Quyền tác giả và quyền liên quan đến tác 
giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, các đối tượng khác của quyền sở 
hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

+ Môn loại: 346.59704 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63088 
- Phòng Mượn: MA 28309 
 
70/. NGUYỄN THANH HẢI. Cẩm nang nghiệp vụ dành cho thẩm phán, kiểm 

sát viên, luật sư (trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự) / Nguyễn Thanh Hải, Châu 
Thanh Quyền đồng chủ biên. - Xuất bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính 
trị Quốc gia, 2023. - 823tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đưa ra các tình huống thực tiễn có tính ứng dụng cao liên quan đến 
lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự thường phát sinh tranh chấp như: thừa kế, quyền 
sử dụng đất, quyền về lối đi qua, hợp đồng về quyền sử dụng đất, giao dịch về nhà 
ở... 

+ Môn loại: 347.597 / C120N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22088 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
71/. LÊ THỊ THUỶ. Dịch vụ công tác xã hội đối với người sử dụng ma tuý: 

Nghiên cứu tại một số trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội thành phố Hà 
Nội / Lê Thị Thuỷ. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 401tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan và lý luận về dịch vụ công tác xã hội đối với người sử dụng 
ma tuý; nghiên cứu thực trạng, định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công 
tác xã hội đối với người sử dụng ma tuý từ thực tiễn các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo 
dục - Lao động - Xã hội ở Hà Nội. 

+ Môn loại: 362.29 / D302V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22085 
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- Phòng Mượn: MA 28293-28294 
 
72/. TRẦN NGUYÊN HÀ. Môi trường: Dành cho sinh viên Dược / Trần 

Nguyên Hà chủ biên. - H.: Y học, 2023. - 147tr.: Bảng, hình; 27cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội. Khoa Hoá phân tích và kiểm nghiệm 

thuốc 
Tóm tắt: Trình bày tính chất hoá học, các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường 

và các giải pháp kiểm soát xử lý ô nhiễm; đề cập đến môi trường trong lĩnh vực y tế 
như sản xuất dược phẩm, nghiên cứu sản phẩm, thu gom và xử lý chất thải từ khu 
vực sản xuất, nghiên cứu, phòng thí nghiệm, phòng khám... 

+ Môn loại: 363.7 / M452TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22049 
- Phòng Mượn: MA 28256-28257 

 
370. GIÁO DỤC 

 
73/. TOBIAS, CYNTHIA ULRICH. Mỗi đứa trẻ một cách học: Đi tìm phong 

cách học tập của con bạn / Cynthia Ulrich Tobias; Tạ Mai Anh dịch. - H.: Dân trí, 
2022. - 202tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The way they learn 
Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về phong cách học tập, đưa ra 4 phong cách 

học tập mà một bà mẹ có thể ứng dụng để dạy con học như: Phong cách học cụ thể - 
trình tự; phong cách học trừu tượng - trình tự; phong cách học trừu tượng - ngẫu 
nhiên và phong cách cụ thể - ngẫu nhiên. Với mỗi một phong cách học, tác giả đưa 
ra những lời khuyên cho từng dạng người, từng phong cách học để đạt hiệu quả. 

+ Môn loại: 370.15 / M452Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22078 
- Phòng Mượn: MA 28284-28285 
 
74/. VŨ LAM HIỀN. Giảng đường trò chuyện / Vũ Lam Hiền. - H.: Dân trí, 

2023. - 189tr.; 20cm 
Tên thật tác giả: Vũ Thị Ngọc Thu 
Tóm tắt: Gồm 27 bài viết gồm những quan điểm mong muốn giáo dục Việt 

Nam hoà nhập với giáo dục của thế giới. Sự khác biệt giữa giáo dục truyền thống và 
giáo dục hiện đại ngày nay, những kiến thức, kỹ năng cần thiết của một giáo viên cần 
trang bị để triển khai hiệu quả công việc giảng dạy. 

+ Môn loại: 370.71 / GI-106Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63172 
- Phòng Mượn: MA 28371-28372 
 
75/. LANDSBERGER, JOE. Học tập cũng cần chiến lược = Study guides and 

strategies / Joe Landsberger; Dịch: Nguyễn Thanh Hương.... - Tái bản lần thứ nhất.  
H.: Lao Động, 2022. - 279tr.: Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ năng, nguyên lý tổng thể đến các mẹo nhỏ trong học tập 
đạt kết quả tốt: Bước chuẩn bị, chiến lược, các dạng và cách làm bài tập. 
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+ Môn loại: 371.3028 / H419T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63121 
- Phòng Mượn: MA 28328-28329 
 
76/. BẢO CHÂU. Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Chữ cái & số 

đếm / Bảo Châu. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr.: Ảnh màu; 30cm 
Tóm tắt: Giới thiệu bảng chữ cái và các con số bằng hình ảnh sống động, kèm 

tên tiếng Việt và tiếng Anh, giúp bé dễ nhận biết và làm quen song ngữ. 
+ Môn loại: 372.21 / TH550V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13541-13542 
 
77/. BẢO CHÂU. Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Côn trùng & bò 

sát / Bảo Châu. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr.: Ảnh màu; 30cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các loài côn trùng và bò sát phổ biến bằng hình ảnh sống 

động, kèm tên tiếng Việt và tiếng Anh, giúp bé dễ nhận biết và làm quen song ngữ. 
+ Môn loại: 372.21 / TH550V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13545-13546 
 
78/. BẢO CHÂU. Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Động vật dưới 

nước / Bảo Châu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr.: Ảnh màu; 30cm 
Tóm tắt: Giới thiệu thế giới động vật dưới nước đa dạng và kỳ thú bằng hình 

ảnh sống động, kèm tên tiếng Việt và tiếng Anh, giúp bé dễ nhận biết và làm quen 
song ngữ. 

+ Môn loại: 372.21 / TH550V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13543-13544 
 
79/. BẢO CHÂU. Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Hoa - Rau củ - 

Quả / Bảo Châu. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr.: Ảnh màu; 30cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các loại hoa, rau củ và quả bằng hình ảnh sống động, kèm 

tên tiếng Việt và tiếng Anh, giúp bé dễ nhận biết và làm quen song ngữ. 
+ Môn loại: 372.21 / TH550V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13547-13548 
 
80/. BẢO CHÂU. Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Loài chim / Bảo 

Châu. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr.: Ảnh màu; 30cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các loài chim bằng hình ảnh sống động, kèm tên tiếng Việt 

và tiếng Anh, giúp bé dễ nhận biết và làm quen song ngữ. 
+ Môn loại: 372.21 / TH550V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13549-13550 
 
81/. BẢO CHÂU. Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Phương tiện giao 

thông / Bảo Châu. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr.: Ảnh màu; 30cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các loại phương tiện giao thông bằng hình ảnh sống động, 

kèm tên tiếng Việt và tiếng Anh, giúp bé dễ nhận biết và làm quen song ngữ. 
+ Môn loại: 372.21 / TH550V 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13553-13554 
 
82/. BẢO CHÂU. Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Thế giới động 

vật / Bảo Châu. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr.: Ảnh màu; 30cm 
Tóm tắt: Giới thiệu thế giới động vật đa dạng và kỳ thú bằng hình ảnh sống 

động, kèm tên tiếng Việt và tiếng Anh, giúp bé dễ nhận biết và làm quen song ngữ. 
+ Môn loại: 372.21 / TH550V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13551-13552 
 
83/. BẢO CHÂU. Thư viện hình ảnh song ngữ đầu tiên của bé: Thế giới khủng 

long / Bảo Châu. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35tr.: Ảnh màu; 30cm 
Tóm tắt: Giới thiệu thế giới khủng long đầy thú vị cho trẻ nhỏ thông qua hình 

ảnh minh hoạ sống động và từ vựng song ngữ. 
+ Môn loại: 372.21 / TH550V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13539-13540 
 
84/. PHẠM HUY HOÀNG. Bộ đề luyện thi Violympic trạng nguyên Tiếng Việt 

trên internet lớp 4: Dùng chung cho các bộ sách giáo khao hiện hành / Phạm Huy 
Hoàng. - Tái bản lần thứ. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 164tr.; 24cm 

+ Môn loại: 372.6 / B450Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NC 2454 
 
85/. HUỲNH NHƯ ĐOAN TRINH. Bài tập và trò chơi phát triển trí tuệ Toán 

4: Dùng cho cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Huỳnh Như Đoan Trinh. - H.: Đại 
học Sư phạm Hà Nội, 2023. - 168tr.; 24cm 

+ Môn loại: 372.7 / B103T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NC 2455 
 
86/. KIỀU HIẾU. Học cách học - Bàn về kỹ năng tư duy cho sinh viên đại học / 

Kiều Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 159tr.; 21cm 
Tóm tắt: Cẩm nang cho sinh viên, tập trung vào kỹ năng tư duy và học tập, gồm 

hướng dẫn cách suy nghĩ phản biện, đọc hiệu quả, nghe chủ động, nói, viết, lập kế 
hoạch, nghiên cứu, suy ngẫm và tóm lại. 

+ Môn loại: 378.1 / H419C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63148 
- Phòng Mượn: MA 28365-28366 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
87/. TOAN ÁNH. Nếp cũ - Tín ngưỡng Việt Nam / Toan Ánh. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 831tr.; 23cm 
Tên thật của tác giả: Nguyễn Văn Toán 
Tóm tắt: Giới thiệu tín ngưỡng, phong tục cổ truyền, tôn giáo Việt Nam: Thờ 

phụng tổ tiên, tôn giáo, ngày giỗ, bàn thờ gia tiên, thờ các vị thần tại gia, nơi thờ tự 
công cộng, biến thể của Đạo Lão, Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo. 
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+ Môn loại: 390.09597 / N257C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22268 
- Phòng Mượn: MA 28479-28480 
 
88/. ALESSIO, GIOVANNA. Trang phục cổ truyền khắp năm châu: Lời tụng 

ca dành cho lễ phục. Dành cho lứa tuổi 8+ / Giovanna Alessio viết lời; Chaaya 
Prabhat minh hoạ; Kiều Nga dịch. - H.: Kim Đồng, 2023. - 79tr.: Tranh màu; 31cm.  
(Khám phá thế giới) 

Tên sách tiếng Anh: The culture of clothes 
Tóm tắt: Giới thiệu trang phục truyền thống của các nước trên thế giới, qua đó 

tìm hiểu về bản sắc văn hoá của các dân tộc. 
+ Môn loại: 391 / TR106PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13537-13538 
 
89/. NGÔ QUÝ SƠN. Trò chơi của trẻ em ở Bắc Kỳ / Ngô Quý Sơn; Phùng 

Hồng Minh dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 228tr.; 24cm 
Tên sách nguyên bản tiếng Pháp: Activités de la société enfantine annamite du 

tonkin 
Tóm tắt: Khảo tả cấu trúc đầu và cuối các trò chơi phổ biến ở Bắc Bộ thời cuối 

phong kiến chuyển sang xã hội hiện đại như: Các trò chơi liên quan đến cơ thể, các 
trò chơi dùng que, các trò chơi dùng sỏi, đánh đáo, chơi diều, các trò chơi may rủi và 
tìm kiếm, các trò giải trí khác, các trò ma thuật, các trò dùng lời nói, những trò ức 
hiếp giễu nhại và các bài đồng dao. 

+ Môn loại: 394.095973 / TR400CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22081 
- Phòng Mượn: MA 28287-28288 
 
90/. PHAN NGỌC. Thần thoại Hy Lạp = Greek mythology / Phan Ngọc biên 

soạn. - H.: Lao Động, 2022. - 261tr.; 21cm 
+ Môn loại: 398.20938 / TH121TH 
- Phòng Mượn: MN 13033 
 
91/. 109 truyện cười Việt Nam / Vân Anh tuyển chọn. - H.: Hồng Đức, 2022.  

251tr.; 21cm 
+ Môn loại: 398.209597 / M458TR 
- Phòng Mượn: MV 24954-24955 
 
92/. 109 truyện ngụ ngôn Việt Nam hiện đại / Vân Anh tuyển chọn. - H.: Hồng 

Đức, 2022. - 215tr.; 21cm 
+ Môn loại: 398.209597 / M458TR 
- Phòng Mượn: MV 24956-24957 
 
93/. ĐỒ NAM TỬ. Quả dưa đỏ: Phiêu lưu tiểu thuyết / Đồ Nam Tử; Tạ Huy 

Long minh hoạ. - H. : Văn học, 2022. - 314tr.; 24cm. - (Văn chương - Mỹ thuật) 
Tên thật tác giả: Nguyễn Trọng Thuật 
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+ Môn loại: 398.209597 / QU100D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22121 
 
94/. Trời mưa trời gió - Khúc đồng dao về sự sẻ chia. - H.: Thế giới, 2022. - 6tr.: 

Tranh màu; 9cm. - (Bộ sách phát triển tâm hồn dành cho trẻ em) 
Tóm tắt: Tập hợp các bài đồng dao của thiếu nhi về sự sẻ chia. 
+ Môn loại: 398.809597 / TR462M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13803-13805 
 
95/. TRẦN HUIỀN ÂN. Ăn, uống, nói, cười & khóc / Trần Huiền Ân. - In lần 

thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 189tr.; 20cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp) 
Tóm tắt: Biên khảo về hoạt động của cái miệng trên khuôn mặt con người. Xét 

nghĩa và gợi mở nhiều điều thú vị về các biểu hiện trong ăn, uống, nói, cười và khóc 
của người Việt từ kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam. 

+ Môn loại: 398.9 / Ă115U 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63180 
- Phòng Mượn: MA 28373-28374 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
96/. NGUYỄN HOÀNG THANH LY. Từ điển về các ngữ động từ trong tiếng 

Anh = Dictionary of verbs phrases in English / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn 
Thuỳ Anh, Công Bình. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 495tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu ý nghĩa, cách dùng kèm theo ví dụ minh hoạ của ngữ động 
từ tiếng Anh thông dụng, được sắp xếp theo bảng chữ cái tiếng Anh. 

+ Môn loại: 428.2 / T550Đ 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4895 
 
97/. TRỊNH SÂM. Đi tìm bản sắc tiếng Việt / Trịnh Sâm. - In lần thứ 4. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 278tr.; 20cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp) 
Tóm tắt: Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ, khảo sát phong cách ngôn ngữ cá 

nhân, miêu tả, giải thích một số vấn đề thực tiễn tiếng Việt nói chung và tiếng Việt ở 
địa phương miền Nam nhất là Nam bộ nói riêng. 

+ Môn loại: 495.922 / Đ300T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63175 
- Phòng Mượn: MB 8932-8933 
 
98/. NGUYỄN ĐỨC DÂN. Nỗi oan thì, là, mà / Nguyễn Đức Dân. - In lần thứ 

4. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 277tr.; 20cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp) 
Tóm tắt: Nghiên cứu, giải thích một số hiện tượng thường gặp trong tiếng Việt 

như: Mô hình cấu trúc nghịch nhân quả, đường đi của từ ngữ, tôn ti trong tiếng Việt, 
cách dùng ngôn ngữ tiếng Việt trong đời sống hàng ngày, triết lý người Việt qua tục 
ngữ... 

+ Môn loại: 495.922 / N452-O 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63176 
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- Phòng Mượn: MB 8934-8935 
 

500. KHOA HỌC 
 
99/. Sciencia – Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Thiên văn học / Matthew 

Watkins, Matt Tweed, Gerard Cheshire...; Tô Bá Văn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ, 2023. - 415tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học về chứng minh toán học; công 
thức toán và vật lý hữu ích; các nguyên tố thiết yếu; tiến hoá; cơ thể người và vũ trụ 
thu gọn. 

+ Môn loại: 500 / SC302T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22067 
- Phòng Mượn: MC 6380 
 
100/. NGÔ LONG HẬU. Toán thông minh và phát triển 8: Dùng chung cho các 

bộ sách giáo khoa / Ngô Long Hậu, Hoàng Mạnh Hà, Lều Mai Hiên. - H.: Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 172tr.; 21cm 

+ Môn loại: 510 / T406TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NC 2456 
 
101/. NGUYỄN TOÀN ANH. Phương pháp tư duy tìm cách giải Toán Đại số 

8: Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Toàn Anh. - H.: Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 267tr.; 24cm 

+ Môn loại: 512.0076 / PH561PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NC 2457 
 
102/. HIẾU NGUYỄN. Big data analyst - Vén màn hậu trường của những bước 

chân 4.0: Dành cho tuổi trưởng thành / Hiếu Nguyễn, Nhã Cao. - H.: Kim Đồng, 
2023. - 235tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Hướng nghiệp 4.0) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nghề big data analyst; chia sẻ 
những bí quyết, kinh nghiệm làm nghề, chuẩn bị sẵn sàng cho những bước nhảy vọt 
tạo nên thành công trong nghề nghiệp tương lai. 

+ Môn loại: 519.5023 / B309D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63151 
- Phòng Mượn: MC 6381-6382 
 
103/. TRỊNH DIÊN TUỆ. 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi: Vũ trụ và 

trái đất / Trịnh Diên Tuệ; Tuệ Văn dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 127tr.; 23cm 
Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của trẻ về Vũ trụ và Trái đất như: Vũ trụ 

rộng lớn như thế nào, trên trời có bao nhiêu ngôi sao, vì sao táo lại rơi xuống đất, 
những giọt sương đọng trên lá lúc sáng sớm từ đâu tới,.. 

+ Môn loại: 523.1 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13621-13622 
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104/. EINSTEIN, ALBERT. Sự tiến hoá của vật lý: Từ những khái niệm ban 
đầu đến Thuyết tương đối và lượng tử / Albert Einstein, Leopold Infeld; Dương Minh 
Trí dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 347tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The evolution of physics: From early concepts to relativity 
and quanta 

Tóm tắt: Giới thiệu tầm quan trọng, các sự kiện và lý thuyết vật lý của tư duy 
cơ học; sự suy tàn của tư duy cơ học; trường, thuyết tương đối; lượng tử. 

+ Môn loại: 530.09 / S550T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63152 
- Phòng Mượn: MC 6383-6384 
 
105/. DONALD, ALLISON. Một sai lầm siêu dính = A super sticky mistake: 

The story of how Harry Coover accidentally invented super glue!: Truyện tranh: 
Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / Allison Donald; Minh hoạ: Rea Zhai; Doãn Minh Đăng 
dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 64tr.: Hình vẽ; 27cm. - (Picture book song ngữ) 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Kể về cuộc đời, sự nghiệp nhà hoá học Harry Wesley Coover. 
+ Môn loại: 540.92 / M458S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13573-13574 
 
106/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học 11 theo 

chuyên đề / Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng Thị Thuý Hương. - H.: 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 24cm 

T.1: Hoá học đại cương và vô cơ. - 367tr. 
Tóm tắt: Trình bày lý thuyết cơ bản và nâng cao; phương pháp giải nhanh và 

các dạng bài tập; bài tập vận dụng; hướng dẫn giải nhanh bài tập vận dụng. 
+ Môn loại: 546.076 / B452D 
- Phòng Mượn: MC 6378 
 
107/. THANH SOLEDAS. Cây nhà lá vườn - Khám phá thế giới trái cây Việt 

Nam đa dạng phong phú: Dành cho độ tuổi 6+ / Biên soạn & minh hoạ: Thanh 
Soledas. - H.: Kim Đồng, 2022. - 95tr.: Tranh vẽ; 26cm 

Tên thật của tác giả: Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh 
Tóm tắt: Gồm các thông tin về đặc điểm tự nhiên, thời gian sinh trưởng và thu 

hái cùng một số thông tin thú vị bên lề về các loại cây trái ở nước ta như: Bưởi, cau, 
trầu không, atiso, bơ, cóc, bí ngô, hoa giấy, ngô... 

+ Môn loại: 581.9597 / C126NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13577-13578 
 
108/. TRỊNH DIÊN TUỆ. 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi: Động vật 

trên cạn và dưới nước / Trịnh Diên Tuệ; Tuệ Văn dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023.  
127tr.: Hình ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của trẻ về những điều bí mật và kỳ diệu của 
các loại động vật dưới nước và động vật trên cạn như: chiếc đuôi của sóc có tác dụng 
gì, san hô là động vật hay thực vật, vì sao nòng nọc không giống mẹ mình chút nào,... 
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+ Môn loại: 590 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13625-13626 
 
109/. TRỊNH DIÊN TUỆ. 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi: Động vật 

biết bay và thực vật / Trịnh Diên Tuệ; Tuệ Văn dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023.  
127tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của trẻ về các loài động vật biết bay và thực 
vật như: bướm là do sâu biến thành sao, vì sao bồ câu có thể đưa thư, vì sao hoa 
hướng dương không ngừng chuyển động,.. 

+ Môn loại: 590 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13623-13624 
 
110/. ALFAYYAD, ARFAN. Những loài vật đáng kinh ngạc! Rùa - Chậm mà 

chắc: Dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi / Arfan Alfayyad; Minh hoạ: Arrahman Rendi; 
Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Thanh niên, 2022. - 24tr.; 
21x18cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Amazing animals) 

Tên sách tiếng Anh: Turtle - The cute animal with strong shell 
Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ đặc điểm, tập tính của loài rùa qua truyện 

kể. 
+ Môn loại: 597.92 / NH556L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13659-13660 
 
111/. ALFAYYAD, ARFAN. Những loài vật đáng kinh ngạc! Cá sấu - loài bò 

sát đáng sợ: Dành cho trẻ em từ 4 -12 tuổi / Arfan Alfayyad; Minh hoạ: Arrahman 
Rendi; Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Thanh niên, 2022. - 24tr.; 
21x18cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Amazing animals) 

Tên sách tiếng Anh: Alligator 
Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ đặc điểm, tập tính của loài cá sấu qua truyện 

kể. 
+ Môn loại: 597.98 / NH556L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13661-13662 
 
112/. ALFAYYAD, ARFAN. Những loài vật đáng kinh ngạc! Chim cánh cụt - 

những cư dân địa cực ngộ ngĩnh: Dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi / Arfan Alfayyad; 
Minh hoạ: Arrahman Rendi; Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H.: 
Thanh niên, 2022. - 24tr.; 21x18cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Amazing animals) 

Tên sách tiếng Anh: Penguin 
Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức về đặc tính và cuộc sống của 

loài Chim cánh cụt. 
+ Môn loại: 598.47 / NH556L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13665-13666 
 
113/. ALFAYYAD, ARFAN. Những loài vật đáng kinh ngạc! Cú - thợ săn mồi 

lúc nửa đêm: Dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi / Arfan Alfayyad; Minh hoạ: Arrahman 
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Rendi; Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Thanh niên, 2022. - 24tr.; 
21x18cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Amazing animals) 

Tên sách tiếng Anh: Owl - The cute bird with its sharp eyes 
Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ đặc điểm, tập tính của loài cú qua truyện 

kể. 
+ Môn loại: 598.9 / NH556L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13655-13656 
 
114/. ALFAYYAD, ARFAN. Những loài vật đáng kinh ngạc! Chuột túi - biểu 

tượng của nước Úc: Dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi / Arfan Alfayyad; Minh hoạ: 
Arrahman Rendi; Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Thanh niên, 
2022. - 24tr.; 21x18cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Amazing animals) 

Tên sách tiếng Anh: Kangaroo - A mammal with pouch from Australia 
Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ đặc điểm, tập tính của loài chuột túi qua 

truyện kể. 
+ Môn loại: 599.2 / NH556L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13649-13650 
 
115/. ALFAYYAD, ARFAN. Những loài vật đáng kinh ngạc! Nhím - lông nhọn 

như kim: Dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi / Arfan Alfayyad; Minh hoạ: Arrahman 
Rendi; Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Thanh niên, 2022. - 24tr.; 
21x18cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Amazing animals) 

Tên sách tiếng Anh: Porcupine - The small animal with sharp quill 
Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức về đặc tính và bộ lông của loài 

Nhím. 
+ Môn loại: 599.33 / NH556L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13653-13654 
 
116/. ALFAYYAD, ARFAN. Những loài vật đáng kinh ngạc! Cá heo - có mái 

chèo và bơi vèo vèo: Dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi / Arfan Alfayyad; Minh hoạ: 
Arrahman Rendi; Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Thanh niên, 
2022. - 24tr.; 21x18cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Amazing animals) 

Tên sách tiếng Anh: Dolphin - The friendliest animal ever 
Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ đặc điểm, tập tính của loài cá heo qua truyện 

kể. 
+ Môn loại: 599.53 / NH556L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13651-13652 
 
117/. ALFAYYAD, ARFAN. Những loài vật đáng kinh ngạc! Voi - Voi vỏi vòi 

voi cái vòi đi trước: Dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi / Arfan Alfayyad; Minh hoạ: 
Arrahman Rendi; Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Thanh niên, 
2022. - 24tr.; 21x18cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Amazing animals) 

Tên sách tiếng Anh: Elephant - The big animal with its long trunk 
Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ đặc điểm, tập tính của loài voi qua truyện 

kể. 
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+ Môn loại: 599.67 / NH556L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13667-13668 
 
118/. ALFAYYAD, ARFAN. Những loài vật đáng kinh ngạc! Hổ - chúa tể muôn 

loài: Dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi / Arfan Alfayyad; Minh hoạ: Arrahman Rendi; 
Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Thanh niên, 2022. - 24tr.; 
21x18cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Amazing animals) 

Tên sách tiếng Anh: Tiger - The king of hunting 
Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ đặc điểm, tập tính của loài hổ qua truyện 

kể. 
+ Môn loại: 599.756 / NH556L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13657-13658 
 
119/. ALFAYYAD, ARFAN. Những loài vật đáng kinh ngạc! Gấu trúc - núc na 

núc ních: Dành cho trẻ em từ 4 - 12 tuổi / Arfan Alfayyad; Minh hoạ: Arrahman 
Rendi; Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Thanh niên, 2022. - 24tr.; 
21x18cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Amazing animals) 

Tên sách tiếng Anh: Panda - The fat and adorable animal we love the most 
Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ đặc điểm, tập tính của loài gấu trúc qua 

truyện kể. 
+ Môn loại: 599.789 / NH556L 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13663-13664 

 
600. CÔNG NGHỆ 

 
120/. TRỊNH DIÊN TUỆ. 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi: Con người 

và công nghệ / Trịnh Diên Tuệ; Tuệ Văn dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 127tr.: 
Hình ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của trẻ về con người, công nghệ như: ai phát 
minh ra ô tô, vì sao con người lại mơ, vì sao không đc vừa ăn, vừa xem tivi, tàu hoả 
quay đầu như thế nào nhỉ,... 

+ Môn loại: 600 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13619-13620 

 
610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

 
121/. NGUYỄN DOÃN CƯỜNG. Giải phẫu X-quang: Sách đào tạo cử nhân kỹ 

thuật y học. Chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh / Nguyễn Doãn Cường chủ biên, Võ 
Bá Tùng, Nguyễn Hoàng Vũ. - H.: Y học, 2022. - 115tr.: Hình ảnh; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Y tế 
Tóm tắt: Trình bày giải phẫu X-quang bộ xương tứ chi; giải phẫu X-quang cột 

sống; giải phẫu X-quang hệ tiết niệu; giải phẫu X-quang hệ hệ tiêu hoá và gan mật; 
giải phẫu X-quang sọ mặt xoang; giải phẫu X-quang ngực. 

+ Môn loại: 611.0071 / GI-103PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22047 
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- Phòng Mượn: ME 9292-9293 
 
122/. TRỊNH BÌNH. Mô - phôi: Phần Mô học: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / 

Trịnh Bình chủ biên, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Ngọc Hùng.... - H.: Y học, 2023.  
343tr.: Minh hoạ; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Mô - Phôi học 
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về mô học đại cương: Biểu mô, mô liên 

kết, mô cơ, mô thần kinh; mô học hệ cơ quan: Hệ tuần hoàn, hệ bạch huyết - miễn 
dịch, da và các bộ phận phụ thuộc da, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu, hệ nội tiết, 
hệ sinh dục nam, hệ sinh dục nữ, hệ thần kinh, thị giác quan, thính giác quan. 

+ Môn loại: 611 / M450PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22036 
 
123/. NGUYỄN VÂN NAM. Thân nhiệt - Chìa khoá để sống khoẻ mạnh và 

trường thọ / Biên soạn: Nguyễn Vân Nam, Nguyễn Thị Bích Hồng. - H.: Hồng Đức, 
2023. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra phương pháp thân nhiệt hiệu quả, dễ thực hiện trong việc phòng 
bệnh và quản lý sức khoẻ của mình, giúp nâng cao chất lượng sống, có sức khoẻ để 
lao động, tiết kiệm được chi phí y tế và sống hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 612 / TH121NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63157 
- Phòng Mượn: ME 9313-9314 
 
124/. CHOPRA, DEEPAK. Cơ thể phi tuổi tác, tâm trí phi thời gian = Ageless 

body, timeless mind: The quantum alternative to growing old / Deepak Chopra; Kiều 
Anh Tú dịch. - H.: Thế giới, 2023. - 505tr.; 24cm. - (Tủ sách: Newme) 

Tóm tắt: Giúp giải đáp các câu hỏi về lão hoá, tử vong, cơ thể cơ học lượng tử, 
chỉ ra các tác nhân gây lão hoá để đề ra biện pháp chống lão hoá, giới thiệu khoa học 
về trường thọ. 

+ Môn loại: 612.6 / C460TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22110 
- Phòng Mượn: ME 9304-9305 
 
125/. TRỊNH DIÊN TUỆ. 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi: Sức khoẻ 

và thói quen tốt / Trịnh Diên Tuệ; Tuệ Văn dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023.   
127tr.: Hình ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc của trẻ về vấn đề sức khoẻ và thói quen tốt 
như: Vì sao phải tự mặc quần áo, vì sao phải xếp đồ chơi gọn gàng, vì sao nghịch cát 
xong phải rửa tay, vì sao không được ăn của người lạ... 

+ Môn loại: 613 / M558V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13617-13618 
 
126/. LÊ ĐÌNH CHI. Tiêu chuẩn hoá chất lượng thuốc: Tài liệu dùng cho đào 

tạo sau đại học / Lê Đình Chi chủ biên và biên soạn. - H.: Y học, 2022. - 146tr.; 27cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm, kiến thức chung và quy định pháp quy hiện 
hành về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hoá nói chung 
và đi sâu cụ thể về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thuốc hiện hành tại Việt 
Nam. Hệ thống hoá những kiến thức cơ bản cho việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng 
thuốc và hồ sơ chất lượng để đăng ký lưu hành thuốc trên thị trường. 

+ Môn loại: 615 / T309CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22039 
- Phòng Mượn: ME 9278-9279 
 
127/. NGUYỄN ĐĂNG HOÀ. Bào chế và sinh dược học / Nguyễn Đăng Hoà 

chủ biên, Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Mai Anh.... - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Y 
học, 2022. - 2 tập; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội. Bộ môn Bào chế 
T.1. - 299tr. 
Tóm tắt: Trình bày đại cương về bào chế và sinh dược học, dung dịch thuốc, 

nhũ tương thuốc, hỗn dịch thuốc, thuốc tiêm - thuốc tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt và 
thuốc dùng qua đường hô hấp. 

+ Môn loại: 615 / B108CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22046 
- Phòng Mượn: ME 9290-9291 
 
128/. NGUYỄN MẠNH TUYỂN. Dược lý dược cổ truyền: Sách dùng đào tạo 

dược sĩ đại học / Biên soạn: Nguyễn Mạnh Tuyển chủ biên, Hà Vân Oanh, Chử Thị 
Thanh Huyền. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H.: Y học, 2023. - 243tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về dược lý dược cổ truyền; các yếu tố 

liên quan, ảnh hưởng đến tác dụng dược lý thuốc cổ truyền, thảo dược. Giới thiệu tác 
dụng dược lý của các vị thuốc cổ truyền, phương thuốc cổ truyền và mối liên quan 
giữa công năng với tác dụng dược lý của từng phương thuốc, vị thuốc. 

+ Môn loại: 615 / D557L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22044 
- Phòng Mượn: ME 9286-9287 
 
129/. VÕ VĂN CHI. Từ điển cây thuốc Việt Nam: Bộ mới / Võ Văn Chi. - Tái 

bản lần thứ hai. - H.: Y học, 2021. - 2 tập: Minh hoạ; 27cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các thông tin nhận biết cây cỏ, tên gọi, phân loại, sử dụng, 

tính năng, tính chất trị bệnh, trồng, thu hái, bảo quản và bào chế dược liệu. Giới thiệu 
gần 3200 loài cây thuốc trong 3100 đề mục xếp theo vần tiếng Việt; trong mỗi đề 
mục cây thuốc có những nội dung: tên cây, mô tả, bộ phận dùng, nơi sống và thu hái, 
thành phần hoá học, tính vị và tác dụng, công dụng, đơn thuốc đơn giản, ghi chú. 

T.1: 1675tr. 
+ Môn loại: 615 / T550Đ 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4890 
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130/. VÕ VĂN CHI. Từ điển cây thuốc Việt Nam: Bộ mới / Võ Văn Chi. - Tái 
bản lần thứ hai. - H.: Y học, 2021. - 2 tập: Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các thông tin nhận biết cây cỏ, tên gọi, phân loại, sử dụng, 
tính năng, tính chất trị bệnh, trồng, thu hái, bảo quản và bào chế dược liệu. Giới thiệu 
gần 3200 loài cây thuốc trong 3100 đề mục xếp theo vần tiếng Việt; trong mỗi đề 
mục cây thuốc có những nội dung: tên cây, mô tả, bộ phận dùng, nơi sống và thu hái, 
thành phần hoá học, tính vị và tác dụng, công dụng, đơn thuốc đơn giản, ghi chú. 

T.2: 1543tr. 
+ Môn loại: 615 / T550Đ 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4891 
 
131/. HOF, WIM. Trị liệu bằng nước đá = The wim hof method: Active your 

full human potential: Kích hoạt toàn bộ tiềm năng cơ thể với phương pháp Wim Hof/ 
Wim Hof; Elissa Epel viết lời giới thiệu; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H.: Thế giới, 
2022. - 318tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp Wim Hof giúp chúng ta vượt lên trên những 
giới hạn của bản thân, giải phóng được tiềm năng to lớn trong cơ thể và tâm trí của 
chính mình. 

+ Môn loại: 615.8 / TR300L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63154 
- Phòng Mượn: ME 9307-9308 
 
132/. HAWKINS, DAVID R. Chữa lành và hồi phục = Healing and Recovery / 

David R. Hawkins, Phạm Nguyên Trường dịch. - H.: Thế giới, 2023. - 499tr.; 24cm.  
(Tủ sách: Newme) 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp tiếp cận nhiều vấn đề của con người: căng 
thẳng, nghiện rượu, trầm cảm, sợ hãi và những mất mát to lớn,... Từ đó để chữa lành 
và phục hồi bằng phương pháp siêu linh giúp bạn tìm hiểu nguồn gốc của bệnh tật và 
cách buông bỏ nó... 

+ Môn loại: 615.8 / CH551L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22109 
- Phòng Mượn: ME 9303 
 
133/. HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC. Hải thượng Lãn Ông - Y 

tông tâm lĩnh / Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. - Tái bản nguyên bản. - H.: Y 
học, 2022. - 2 tập; 27cm 

Tên thật tác giả: Lê Hữu Trác 
Q.1: Tập I và Tập II. - 1219tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu về Hải Thương Lãn Ông Lê Hữu Trác; trích những điểm 

thiết yếu của kinh điển đông y: phân tích và tổng hợp lý luận cơ bản về âm dương, 
ngũ hành, tạng phủ, kinh lạc, khí huyết, chẩn đoán, mạch học, bệnh lý, trị pháp; 
những quy luật chung về sinh lý và nguyên tắc trị liệu; bàn về hậu thiên tỳ vị, cơ năng 
tiêu hoá và tác dụng của khí huyết, bệnh lý và phép chữa; tóm tắt phương pháp điều 
trị các bệnh... 

+ Môn loại: 615.8 / H103TH 
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- Phòng đọc Tra cứu: TC 4892 
 
134/. HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC. Hải thượng Lãn Ông - Y 

tông tâm lĩnh / Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. - Tái bản nguyên bản. - H.: Y 
học, 2022. - 2 tập; 27cm 

Tên thật tác giả: Lê Hữu Trác 
Q.2: Tập III và Tập IV. - 1247tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu 70 phương thuốc chọn lọc trong sách Cẩm nang của Phùng 

Triệu Trương; 200 cổ phương đông y; các bài thuốc chuyên về bệnh đậu mùa; dưỡng 
sinh, vệ sinh phòng bệnh; các vị thuốc nam và công dụng; ghi chép 2000 phương 
thuốc chọn lọc... 

+ Môn loại: 615.8 / H103TH 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4893 
 
135/. Sinh lý bệnh và miễn dịch. Phần sinh lý bệnh học: Sách đào tạo bác sỹ đa 

khoa / Biên soạn: Văn Đình Hoa, Nguyễn Ngọc Lanh (chủ biên), Phan Thị Thu 
Anh.... - Tái bản lần thứ tư có sửa chữa và bổ sung. - H.: Y học, 2023. - 275tr.: Minh 
hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản và hệ thống về sinh lý bệnh như: Khái niệm 
bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh; rối loạn chuyển hoá glucid, protid, lipid; sinh lý bệnh 
hội chứng chuyển hoá; rối loạn chuyển hoá nước và điện giải; rối loạn thăng bằng 
acid - base. 

+ Môn loại: 616.07 / S312L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22040 
- Phòng Mượn: ME 9280-9281 
 
136/. WINFREY, OPRAH. Chữa lành những sang chấn tuổi thơ = What 

happened to you? Conversation on trauma, resilience, and healing / Oprah Winfrey, 
Bruce D. Perry; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 341tr.; 24cm 

Tóm tắt: Đưa ra các phương pháp chữa lành cho những nạn nhân phải chịu sang 
chấn, bị lạm dụng, bỏ rơi giúp họ tìm được con đường để tiếp tục tiến về phía trước: 
Hiểu về thế giới, tìm kiếm sự cân bằng, ta được yêu thương như thế nào, dải phổ của 
sang chấn, kết nối các dấu chấm, từ đối mặt đến chữa lành, sự thông thái qua sang 
chấn. 

+ Môn loại: 616.8 / CH551L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22104 
- Phòng Mượn: ME 9294-9295 
 
137/. CAO TIẾN ĐỨC. Động kinh, các rối loạn tâm thần trong động kinh và 

điều trị: Sách chuyên khảo / Cao Tiến Đức chủ biên. - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Y 
học, 2023. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về động kinh: phân loại, nguyên nhân, cơ chế 
bệnh sinh động kinh, lâm sàng một số loại cơn, các phương pháp điều trị và các thuốc 
chống động kinh với thai kỳ. Chẩn đoán, chẩn đoán phân biệt, các rối loạn tâm thần 
trong động kinh và một số nghiên cứu về động kinh. 
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+ Môn loại: 616.85 / Đ455K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63162 
- Phòng Mượn: ME 9319-9320 
 
138/. HYEJIN JEONG. Người chữa lành - Sức mạnh lay động trái tim / Hyesin 

Jeong; MJAKL dịch. - H.: Thế giới, 2023. - 354tr.; 23cm. - (Tủ sách: Newme) 
Tên sách tiếng Anh: You're right 
Tóm tắt: Giới thiệu cách điều trị tâm lý bằng phương pháp "CPR tâm lý" đồng 

cảm, xây dựng ranh giới, vượt qua những rào cản về đồng cảm và thực sự đồng cảm 
để tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh vượt qua tổn thương và bước tiếp. Chia sẻ 
những câu chuyện trong hơn 20 năm làm việc từ những buổi tư vấn tâm lý thực tế 
của bác sĩ tâm lý Hyesin Jeong. 

+ Môn loại: 616.89 / NG558CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22105 
- Phòng Mượn: ME 9296 

 
620. KỸ THUẬT & CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 
139/. ĐẶNG HOÀI BẮC. Giáo trình thiết kế Logic số / Đặng Hoài Bắc, Đỗ 

Mạnh Hà, Nguyễn Ngọc Minh. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 510tr.: Minh 
hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông 
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức về phương pháp mô tả, thiết kế theo cấu trúc, 

RTL và hành vi các hệ thống số dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng. Thiết kế mạch số 
tổ hợp, thiết kế mạch số tuần tự, máy trạng thái, hazard, phát hiện lỗi,... thử nghiệm 
thiết kế các hệ thống số sử dụng những cấu kiện logic khả trình như CPLD, FPGA. 

+ Môn loại: 621.3815028 / GI-108TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22096 
- Phòng Mượn: MD 10335 
 
140/. FULTON, JULIE. Quý ông truyền hình - Câu chuyện về John Logie Baird 

= Mister T.V. - The story of John Logie Baird: Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 3 - 7 
tuổi / Julie Fulton, Patrick Corrigan; Doãn Minh Hằng dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 64tr.: Tranh màu; 27cm. - (Picture book song ngữ) 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà vật lý kỹ sư điện, nhà nghiên 

cứu vô tuyến điện, truyền hình John Logie Baird. 
+ Môn loại: 621.3880092 / QU600-Ô 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13571-13572 
 
141/. NGUYỄN LÊ NINH. Gió bão - Tính toán tác động và cơ sở thiết kế phòng 

chống cho nhà / Nguyễn Lê Ninh. - H.: Xây dựng, 2022. - 540tr.: Minh hoạ; 24cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 
Tóm tắt: Giới thiệu về gió và thiệt hại do gió bão gây ra; gió trong lớp biên khí 

quyển; vận tốc gió cực trị; cơ sở khí động học các công trình trong nhà; phản ứng 
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động của công trình chịu tác động gió; xác định tác động gió; cơ sở thiết kế nhà phòng 
chống gió bão. 

+ Môn loại: 624.1 / GI-400B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22063 
- Phòng Mượn: MD 10323-10324 
 
142/. LÊ DOÃN TRINH. Hệ thống điện - điện tử trên ô tô: Lý thuyết-thực hành/ 

Lê Doãn Trinh, Vũ Văn Hiếu, Phạm Quang Huy. - H.: Thanh niên, 2023. - 431tr.: 
Hình ảnh, sơ đồ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày động cơ bước, động cơ servo, thiết bị đo lường và đèn cảnh 
báo, các thiết bị điện trên xe, hệ thống kiểm soát tự động - an toàn phương tiện cơ 
giới, chẩn đoán và sửa chữa hệ thống dây an toàn và túi khí, một số nguồn năng lượng 
thay thế, sửa chữa hệ thống cao cấp. 

+ Môn loại: 629.2 / H250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22095 
- Phòng Mượn: MD 10333-10334 
 
143/. DONALD, ALLISON. Bộ áo phi hành gia = The Spacesuit: How a 

seamstress helped put man on the moon. Inspired by real people and events: Truyện 
tranh: Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / Allison Donald; Minh hoạ: Ariel Landy; Doãn Minh 
Đăng dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 72tr.: Hình ảnh; 27cm. - (Picture book 
song ngữ) 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Câu chuyện về nữ thợ may Ellie đã nỗ lực hết mình, dồn hết tâm huyết 

dể tạo ra bộ quần áo phi hành gia, giúp sức đưa con người lên mặt trăng. 
+ Môn loại: 629.47 / B450A 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13575-13576 

 
640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA & GIA ĐÌNH 

 
144/. HÀN DƯƠNG. Kỹ năng sinh tồn cho trẻ / Hàn Dương; Happy Zeng dịch.  

Tái bản lần thứ 4. - H.: Dân trí, 2022. - Hình ảnh. - 23cm 
T.4: Những cạm bẫy ngoài đường phố. - 123tr. 
Tóm tắt: Tổng hợp kĩ năng sinh tồn dành cho trẻ, đề cập đến tất cả những mối 

nguy hiểm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng tới đời sống của trẻ ngày nay. Với nhiều tình 
huống bất ngờ, khẩn cấp và nguy hiểm được minh hoạ giúp trẻ có những kiến thức 
đúng đắn và phương thức phòng tránh hiệu quả. 

+ Môn loại: 646.70083 / K600N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14063-14064 
 
145/. THƯ ĐỖ. Dưỡng da tối giản / Thư Đỗ. - H.: Thế giới, 2022. - 132tr.; 21cm.  

(Tủ sách: Thường thức) 
Tên tiếng Anh: Back to basic 
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Tóm tắt: Sách đề cập tới những vấn đề về làn da, phân tích, giải thích các kiến 
thức về việc chăm sóc da. Từ đó "tối giản" hoá quy trình dưỡng da theo nhu cầu và 
tình trạng của mỗi người. 

+ Môn loại: 646.7 / D561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63155 
- Phòng Mượn: ME 9309-9310 
 
146/. THU THIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Gặp cửa tự động, nhớ là đừng 

chơi: Dành cho độ tuổi 2 - 8 / Thu Thiên; Hoạ sĩ: Trần Tử Xung; Nguyễn Đức Vịnh 
dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 31tr.; 19cm. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu các tình huống nhằm dạy trẻ các kỹ năng an toàn khi gặp 
cửa tự động như không chạm vào cửa tự động, không nghịch cánh cửa tự động,... 

+ Môn loại: 649 / D112TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13639-13640 
 
147/. THU THIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Cửa sổ nguy hiểm, con cần tránh 

xa: Dành cho độ tuổi 2 - 8 / Thu Thiên; Hoạ sĩ: Trần Tử Xung; Nguyễn Đức Vịnh 
dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 31tr.; 19cm. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu các tình huống nhằm dạy trẻ các kỹ năng an toàn khi đến 
gần khu vực cửa sổ và ban công như không trèo lên bậu cửa sổ, không trèo qua lan 
can,... 

+ Môn loại: 649 / D112TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13643-13644 
 
148/. Dạy trẻ tư duy tích cực để tận hưởng niềm vui - Một ngày tồi tệ: Dành cho 

trẻ em 3 - 6 tuổi : Truyện tranh / Lời: Oskarina ; Minh hoạ: Eugenia Gina ; Minguie 
dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 24tr.; 21cm. - (Những câu chuyện bồi dưỡng EQ cho 
trẻ. Cùng con trưởng thành) 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Truyền tải thông điệp về niềm vui, sự tích cực trong cuộc sống và 

khuyến khích bé nhìn nhận mọi tình huống một cách lạc quan và tận hưởng niềm vui 
trong mỗi điều mình làm. 

+ Môn loại: 649 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13633-13634 
 
149/. THU THIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Vui đùa cũng phải tìm nơi an toàn: 

Dành cho độ tuổi 2 - 8 / Thu Thiên; Hoạ sĩ: Trần Tử Xung; Nguyễn Đức Vịnh dịch.  
H.: Thanh niên, 2022. - 31tr.; 19cm. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu các tình huống nhằm dạy trẻ các kỹ năng an toàn khi vui 
chơi như không dùng túi ni lông để chơi, không dùng dây thừng để chơi,... 

+ Môn loại: 649 / D112TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13645-13646 
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150/. THU THIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Qua đường, cẩn thận ai ơi: Dành 
cho độ tuổi 2 - 8 / Thu Thiên; Hoạ sĩ: Trần Tử Xung; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H.: 
Thanh niên, 2022. - 31tr.; 19cm. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu các tình huống nhằm dạy trẻ các kỹ năng an toàn khi qua 
đường như quan sát cẩn thận, không đùa nghịch, xô đẩy khi qua đường,... 

+ Môn loại: 649 / D112TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13641-13642 
 
151/. THU THIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Điện giật nguy hiểm nhất mà: 

Dành cho độ tuổi 2 - 8 / Thu Thiên; Hoạ sĩ: Trần Tử Xung; Nguyễn Đức Vịnh dịch.  
H.: Thanh niên, 2022. - 31tr.; 19cm. - (Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu các tình huống nhằm dạy trẻ các kỹ năng an toàn khi sử 
dụng điện như không chạm ổ điện, không nghịch quạt điện đang chạy,... 

+ Môn loại: 649 / D112TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13647-13648 
 
152/. MỸ THUẬN. Nhật ký trưởng thành - Đương đầu với khó khăn / Mỹ Thuận 

biên soạn. - H.: Văn học, 2023. - 95tr.: Tranh vẽ; 25cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những 
câu chuyện truyền cảm hứng) 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền tải thông điệp ý nghĩa về kỹ năng sống 
giúp trẻ dám đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 649 / NH124K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13581-13582 
 
153/. MỸ THUẬN. Nhật ký trưởng thành - Tính tự lập / Mỹ Thuận biên soạn.  

H.: Văn học, 2023. - 95tr.: Tranh vẽ; 25cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những câu chuyện 
truyền cảm hứng) 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng về tính tự lập trong cuộc sống, 
giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống trong quá trình trưởng thành của mình. 

+ Môn loại: 649 / NH124K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13583-13584 
 
154/. MỸ THUẬN. Nhật ký trưởng thành - Đánh bại thói quen xấu / Mỹ Thuận 

biên soạn. - H.: Văn học, 2023. - 95tr.: Tranh màu; 25cm. - (Cùng trẻ lớn lên với 
những câu chuyện truyền cảm hứng) 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống, giã từ các thói 
quen xấu, xây dựng tính cách tốt trong quá trình trưởng thành của mình. 

+ Môn loại: 649 / NH124K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13585-13586 
 
155/. Dạy trẻ bình tĩnh và nhẫn nại - Tính hấp tấp tai hại: Dành cho trẻ em từ 3 

- 6 tuổi / Lời: Oskarina; Minh hoạ: Eugenia Gina; Minguie dịch. - H.: Thanh niên, 
2022. - 24tr.; 21cm. - (Những câu chuyện bồi dưỡng EQ cho trẻ. Cùng con trưởng 
thành) 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
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Tóm tắt: Sách giúp trẻ em nhận biết tác hại của tính hấp tấp tai hại, những hành 
vi vội vã, bất cẩn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng giúp cha mẹ dễ 
truyền đạt với bé về vai trò của đức tính nhẫn nại, bình tĩnh khi giải quyết mọi vấn 
đề trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 649 / D112TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13637-13638 
156/. Dạy trẻ thành thật và biết chia sẻ - Lời nói dối đầu đời: Dành cho trẻ em 3 

- 6 tuổi: Truyện tranh / Lời: Oskarina; Minh hoạ: Eugenia Gina; Minguie dịch. - H.: 
Thanh niên, 2022. - 24tr.; 21cm. - (Những câu chuyện bồi dưỡng EQ cho trẻ. Cùng 
con trưởng thành) 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện với mục đích giúp trẻ em phát triển trí thông 

minh cảm xúc - điều giúp con thành công hơn trong cuộc sống sau này, học cách 
thành thật và biết chia sẻ. 

+ Môn loại: 649 / D112TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13635-13636 

 
650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

 
157/. INAMORI KAZUO. Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực / Inamori 

Kazuo; Phạm Hữu Lợi dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022.  
215tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt là những kinh nghiệm, ý 
tưởng và nỗ lực vươn lên trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Nhật 
Bản của Kazuo Inamori. 

+ Môn loại: 650.1 / Ư557M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63116 
- Phòng Mượn: MA 28320-28321 
 
158/. NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP. Quản trị học = Management / Biên soạn: 

Nguyễn Thị Liên Diệp, Trần Anh Minh. - H.: Tài chính, 2022. - 302tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của quản trị học và các chức năng của 

quản trị như: Nhà quản trị và công việc quản trị, sự tiến triển của tư tưởng quản trị, 
môi trường của tổ chức, văn hoá với quản trị của tổ chức, quyết định quản trị, hoạch 
định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra. 

+ Môn loại: 658 / QU105TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63117 
- Phòng Mượn: MA 28322-28323 
 
159/. D. KIRKPATRICK, JAMES. Đánh giá kết quả đào tạo = Kirkpatrick's 

four levels of training evaluation: Theo mô hình "bốn cấp độ" kinh điển / James D. 
Kirkpatrick, Wendy Kayser Kirkpatrick; Lê Hồng Vân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 376tr.; 23cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản trong đánh giá: Tại sao phải đánh giá, 
tổng quan mô hình Kirkpatrick mới, xây dựng chiến lược đánh giá hiệu quả và 
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nguyên tắc cơ bản của mô hình Kirkpatrick. Mô tả và minh hoạ chi tiết những nguyên 
tắc, phương pháp và công cụ thu thập dữ liệu. Bàn về những vấn đề cơ bản trong 
đánh giá và phân tích dữ liệu, nhấn mạnh sự đơn giản, sự kết nối giữa con người và 
các số liệu, tầm quan trọng của việc chứng minh được giá trị của đào tạo và cung cấp 
một số trường hợp nghiên cứu để tham khảo. 

+ Môn loại: 658.3 / Đ107GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22076 
- Phòng Mượn: MA 28280-28281 
 
160/. Học từ hành động = Optimizing the power of action learning: Real-time 

strategies for developing leaders, building teams and transforming organizations: 
Chiến lược thực tiễn để phát triển đội ngũ và chuyển hoá tổ chức / Michael 
Marquardt, Shannon Banks, Peter Cauweiler, Choon Seng Ng.; Nguyễn Bích Trâm 
dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 366tr.: Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn tổng quan về phương pháp học tập thông qua hành 
động, phân tích chi tiết từng yếu tố và các bước thực hành chi tiết để phát huy sức 
mạnh của phương pháp học tập thông qua hành động trong tổ chức và cộng đồng. 

+ Môn loại: 658.3 / H419T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22060 
- Phòng Mượn: MA 28272-28273 
 
161/. WEINSTEIN, LOUISA. 7 nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn = The 7 

principles of conflict resolution: Cách giải quyết tranh chấp và đạt được thoả thuận / 
Louisa Weinstein; Trang Thuỳ Nhung dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2023.  
335tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc giải quyết xung đột, áp dụng khung giải 
quyết đối với những cuộc nói chuyện... giúp có thể thành công giải quyết mâu thuẫn 
trong những tình huống gay go mà vẫn bảo toàn được uy tín, phẩm giá và lòng tự 
trọng. 

+ Môn loại: 658.4 / B112NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63118 
- Phòng Mượn: MA 28324-28325 
 
162/. GUTSCHE, JEREMY. Kiến tạo tương lai, chiến thuật tư duy đột phá: Sổ 

tay đổi mới sáng tạo - Từ ý tưởng đến thực tế / Jeremy Gutsche; Thư Nha dịch. - H.: 
Thế giới, 2022. - 363tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Create the future + The innovation handbook: Tactics for 
disruptive thinking 

Tóm tắt: Cung cấp những chiến thuật tư duy đột phá cùng bản hướng dẫn hữu 
ích và toàn diện, kết hợp tất cả những kỹ thuật tốt nhất giúp bạn dự đoán và làm chủ 
tương lai để nâng cao hiệu suất đổi mới sáng tạo cho các công ty hàng đầu thế giới 
như Starbucks, American Express, IMB, Adidas, Google... 

+ Môn loại: 658.4 / K305T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63093 
- Phòng Mượn: MA 28318-28319 
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163/. JOHNSON, WHITNEY. Đột phá bản thân = Disrupt yourself: Putting the 

power of disruptive innovation to work: Chuyển hoá sức mạnh của tư duy đột phá 
vào hành động / Whitney Johnson; Lê Thị Minh Loan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 254tr.; 20cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Giới thiệu những bước đột phá của bản thân nhờ việc chuyển hoá sức 
mạnh của tư duy đột phá vào hành động, những khuôn khổ đổi mới đột phá có thể áp 
dụng tạo nên nền tảng của sáng tạo và thành công trong quản lý kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.4 / Đ458PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63123 
- Phòng Mượn: MA 28332-28333 
 
164/. BROWN, JENNIFER. Lãnh đạo dung hợp = How to be an inclusive 

leader/ Jennifer Brown; Hoàng Huấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 239tr.; 20cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, kỹ năng mang tính giáo dục, khả thi và có 
nhiều công cụ thực tiễn để giúp các nhà quản lý nhân sự, cá nhân cất lên tiếng nói và 
xây dựng năng lực trở thành nhà lãnh đạo dung hợp và có được thành công trong 
công việc. 

+ Môn loại: 658.4 / L107Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63124 
- Phòng Mượn: MA 28334-28335 
 
165/. TRẦN TUỆ TRI. Thương hiệu Việt Nam - thời khắc vàng = Brand 

Vietnam - The moment / Trần Tuệ Tri. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 383tr.: Hình 
vẽ, ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Những kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu và cái nhìn 
khách quan về hiện trạng thương hiệu Quốc gia Việt Nam của nhiều cá nhân có sức 
ảnh hưởng trong và ngoài nước, tạo sự nhận thức rộng rãi về tầm quan trọng của việc 
xây dựng một thương hiệu Quốc gia vững mạnh, góp phần xây dựng Việt Nam thành 
một điểm đến của sự đổi mới, thịnh vượng và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 658.8 / TH561H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22073 
- Phòng Mượn: MA 28275 

 
670. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 
166/. ĐỖ ĐỨC TRUNG. Phương pháp ra quyết định đa tiêu chí và ứng dụng 

trong gia công cơ khí / Đỗ Đức Trung chủ biên, Hoàng Tiến Dũng. - H.: Xây dựng, 
2022. - 166tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát chung về quyết định đa tiêu chí; phương pháp ra quyết định 
đa tiêu chí yêu cầu xác định hoặc không yêu cầu xác định trọng số cho các tiêu chí; 
phương pháp xác định trọng số cho các tiêu chí; ra quyết định đa tiêu chí sử dụng 
đồng thời nhiều phương pháp chuẩn hoá số liệu; từ đó ứng dụng ra quyết định đa tiêu 
chí trong gia công cơ chí. 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 09/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

42 
 

+ Môn loại: 671 / PH561PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22065 
- Phòng Mượn: MD 10326-10327 
 

 
690. NHÀ & XÂY DỰNG 

 
167/. PHẠM VĂN THỨ. Công trình tường kè trong thành phố và trong cảng / 

Phạm Văn Thứ. - H.: Xây dựng, 2022. - 408tr.: Minh hoạ; 27cm 
ĐTTS ghi: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu sơ đồ tính toán và kết cấu công trình tường kè trong thành 

phố và trong cảng; tính toán tĩnh học tường kè; tính toán lưu biến tường kè; tường kè 
trên nền đất yếu; khả năng chịu tải của tường kè gia cường và độ tin cậy của các công 
trình tường kè. 

+ Môn loại: 690 / C455TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22031 
- Phòng Mượn: MD 10313-10314 

 
700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 

 
168/. Nghệ thuật chân dung con người / Đặng Thái Hoàng khảo cứu, biên dịch, 

tổng thuật. - H.: Xây dựng, 2022. - 80tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Mở đầu về chân dung; các chủ đề trong nhệ thuật chân dung; mấy vấn 

đề lý luận và lịch sử của nghệ thuật chân dung; vấn đề nghệ thuật khoả thân và thân 
thể con người. 

+ Môn loại: 757 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22098 
- Phòng Mượn: MG 11823-11824 
 
169/. PHƯƠNG TĨNH. Con học và chơi để có IQ thiên tài - khai thác tiềm năng: 

Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Biên soạn: Phương Tĩnh, Từ Mộng; Minh hoạ: Đại 
Mễ Nguyên Sáng; Thuý Nga dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 159tr.: Tranh màu; 24cm.  
(Cùng con trưởng thành) 

Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi đa dạng theo mức độ từ khó đến dễ giúp trẻ rèn 
luyện 10 loại tư duy bao gồm tư duy quan sát, logic, toán học, không gian, ghi nhớ, 
phân nhánh, ngôn ngữ, tưởng tượng, sáng tạo và tổng hợp. 

+ Môn loại: 793.73 / C430H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13599-13600 
 
170/. BAILEY, SUSANNAH. 70 hoạt động rèn luyện IQ, tăng cường tư duy = 

My topsy - Turvy puzzle book: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Susannah Bailey; Linh 
Chi dịch; Thiết kế: Claire Cater, Jack Clucas. - H.: Thanh niên, 2022. - 96tr.: Hình 
ảnh; 24cm. - (Tủ sách sáng tạo) 

Tóm tắt: Gồm các trò chơi giúp tăng cường khả năng tư duy logic và khả năng 
tập trung cho trẻ em. 
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+ Môn loại: 793.74 / B112M 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13597-13598 

 
 
 

800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 
 
171/. LÊ XUÂN MẬU. Vẻ đẹp ngôn ngữ, vẻ đẹp văn chương / Lê Xuân Mậu.  

In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 226tr.; 20cm. - (Tiếng Việt giàu 
đẹp) 

Tóm tắt: Tìm hiểu cái hay, cái đẹp của tiếng Việt trong đời thường cũng như 
trong văn chương; cụ thể là vẻ đẹp ngôn ngữ, vẻ đẹp văn chương; cái hay vẻ đẹp 
ngôn từ tục ngữ, đồng dao; logic trong văn chương; âm và nghĩa trong thi ca. 

+ Môn loại: 801 / V200Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63178 
- Phòng Mượn: MB 8938-8939 
 
172/. NAUGHTIE, JAMES. Nhà Văn: Cuộc đời và tác phẩm / Lời nói đầu: 

James Naughtie; Nguyễn Ánh Hồng dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 359tr.: Hình ảnh; 
30cm 

Tóm tắt: Trình bày hơn 80 tiểu sử của các cây bút vĩ đại nhất thế giới; mỗi nhà 
văn, nhà thơ, nhà viết kịch được khắc hoạ bằng một bức chân dung, tiếp đó là những 
ý tưởng, chủ đề và văn phong chính của họ. 

+ Môn loại: 808 / NH100V 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4889 
 
173/. Truyện kể về lòng bao dung / Dương Phong tuyển chọn. - H.: Hồng Đức, 

2022. - 223tr.; 21cm 
+ Môn loại: 808.83 / TR527K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5429-5430 

 
810. VĂN HỌC MỸ 

 
174/. MELVILLE, HERMAN. Moby Dick - Cá voi trắng = Moby Dick; or The 

Whale: Dành cho lứa tuổi 13+ / Herman Melville; Hugo Nguyễn dịch. - H.: Kim 
Đồng, 2022. - 725tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / C100V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22122 
 
175/. ROTH, PHILIP. Bình yên nước Mỹ = American pastoral / Philip Roth; 

Kiều Hoà, Thuý Quỳnh dịch. - H.: Lao Động, 2023. - 560tr.; 24cm 
+ Môn loại: 813 / B312Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22124 
- Phòng Mượn: MN 12999 
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176/. PICOULT, JODI. Có phải anh nơi này = Wish you were here / Jodi Picoult; 
Tú Ân dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 550tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / C400PH 
- Phòng Mượn: MN 13012-13013 
 
177/. BACH, RICHARD. Chàng hải âu kỳ diệu / Richard Bach; Đăng Thư dịch.  

H.: Văn học, 2022. - 155tr.; 21cm. - (Tủ sách đời người) 
Tên sách tiếng Anh: Jonathan livingston seagull 
+ Môn loại: 813 / CH106H 
- Phòng Mượn: MN 13020-13021 
 
178/. PUZO, MARIO. Đất tiền đất bạc / Mario Puzo; Ngọc Thứ Lang dịch, giới 

thiệu. - Tái bản. - H.: Văn học, 2022. - 376tr.; 24cm 
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The fortunate pilgrim 
+ Môn loại: 813 / Đ124T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22123 
- Phòng Mượn: MN 12998 
 
179/. MCQUESTION, KAREN. Đứa trẻ ánh trăng = The moonlight child / 

Karen McQuestion; Annie B dịch. - H.: Thanh niên, 2023. - 475tr.; 21cm 
+ Môn loại: 813 / Đ551TR 
- Phòng Mượn: MN 13010-13011 
 
180/. REDFIELD, JAMES. Lời tiên tri Celestine - Hành trình thức tỉnh tâm linh 

nhân loại / James Redfield; Lời giới thiệu: Giáo sư John Vu; Trần Tuyết dịch. - H.: 
Dân trí, 2022. - 530tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The Celestine prophecy 
+ Môn loại: 813 / L462T 
- Phòng Mượn: MN 13016-13017 
 
181/. HIGHSMITH, PATRICIA. Tận đáy cảm xúc = Carol of the price of salt / 

Patricia Highsmith; Mai Trang dịch. - H.: Thanh niên, 2023. - 419tr.; 21cm 
+ Môn loại: 813 / T121Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63082 
- Phòng Mượn: MN 13024 
 
182/. SHARMA, ROBIN. 3 người thầy vĩ đại: Câu chuyện đặc biệt về cách sống 

theo những gì mình mong muốn / Robin Sharma; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - Tái bản 
lần 22. - H.: Lao Động, 2022. - 330tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The saint, the surfer, and the CEO 
+ Môn loại: 813 / B100NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63083 
- Phòng Mượn: MN 13031-13032 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 09/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

45 
 

183/. MARSHALL, KATE ALICE. Đi qua bóng tối: Tiểu thuyết / Kate Alice 
Marshall; Phan Trung Hải dịch. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022.  
550tr.tr.; 21cm 

Tên sách nguyên bản: Rules for vanishing 
+ Môn loại: 813 / Đ300QU 
- Phòng Mượn: MN 13025-13026 
 
184/. GEMEINHART, DAN. 5 Ngày đi bụi hay cuộc phiêu lưu kỳ lạ của một 

câu nhóc ung thư / Dan Gemeinhart; Khôi Nam dịch. - In lần thứ 3. - H.: Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 277tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The hornest truth 
+ Môn loại: 813 / N114NG 
- Phòng Mượn: MN 13029-13030 
 
185/. CLINTON, HILLARY. Tình thế hiểm nghèo = State of terro / Hillary 

Clinton, Louise Penny; Nguyễn Quang Huy dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 623tr.; 24cm 
+ Môn loại: 813 / T312TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22119 
- Phòng Mượn: MN 12992 

 
820. VĂN HỌC ANH 

 
186/. GUILLAIN, CHARLOTTE. Cây đã thấy những gì?: Dành cho lứa tuổi 

thiếu niên nhi đồng / Charlotte Guillain; Minh hoạ: Sam Usher; Hà Hương Giang 
dịch. - H.: Kim Đồng, 2023. - 31tr.: Tranh màu; 26cm 

Tên sách tiếng Anh: What did the tree see? 
+ Môn loại: 821 / C126Đ 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16882-16883 
 
187/. LOFTING, HUGH. Những cuộc phiêu lưu của bác sĩ Dolittle: Dành cho 

lứa tuổi 7+ / Hugh Lofting; Phạm Minh Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 149tr.; 
19cm. - (Tác phẩm chọn lọc. Văn học Anh) 

+ Môn loại: 823 / NH556C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5421-5422 
 
188/. WEIGHTMAN, MAGNUS. Về nhà thôi, Hải Li! = Welkom thuis, bever!: 

Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Magnus Weightman; Kim Ngọc dịch. - H.: Kim Đồng, 
2022. - 32tr.: Tranh màu; 33cm 

+ Môn loại: 823 / V250NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16873 
 
189/. WALPOLE, HORACE. Lâu đài Otranto = The Catsle Of Otranto: Dành 

cho tuổi trưởng thành / Horace Walpole; Liên Vũ dịch. - H.: Kim Đồng, 2023.    
159tr.; 23cm 

+ Môn loại: 823 / L125Đ 
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- Phòng Mượn: MN 13002-13003 
 
850. VĂN HỌC ITALIA, RUMANI & CÁC NỀN VĂN HỌC LIÊN QUAN 
 
190/. DONOVICI, ALEX. Câu chuyện nhỏ, bài học lớn - không gì là không thể 

= Hoppy the Lark: Impossible is just another word: Dành cho trẻ em từ 3-12 tuổi / 
Alex Donovici, Stela Damaschin-Popa; Minquie dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 93tr.; 
24cm. - (Tủ sách: Người kể chuyện) 

+ Môn loại: 859 / C125CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5407-5408 
 

860. VĂN HỌC TÂY BAN NHA & BỒ ĐÀO NHA 
 
191/. COETHO, PAULO. Ma thuật yêu Brida / Paulo Coetho; Hoàng Việt Anh 

dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 266tr.; 21cm 
+ Môn loại: 869 / M100TH 
- Phòng Mượn: MN 13008-13009 

 
 890. VĂN HỌC BẰNG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC 

 
192/. TOÀN. Chuyện kể về chàng Bơ bị lãng quên: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi/ 

Truyện: Toàn; Minh hoạ: Tấn Nguyễn; Nguyễn Thị Mùi dịch; Nguyễn Thanh Minh 
hiệu đính. - H.: Kim Đồng, 2023. - 63tr.: Tranh vẽ; 23cm 

Tên thật tác giả: Petr Komers 
+ Môn loại: 891.6 / CH527K 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16896-16897 
 
193/. SIENKIEWICZ, HENRYK. Hiệp sĩ Thánh chiến = Krzyżacy / Henryk 

Sienkiewicz; Nguyễn Hữu Dũng dịch và giới thiệu; Minh hoạ: Felix Schwormstädt...  
H.: Văn học, 2022. - 2 tập: Tranh vẽ; 24cm 

T.1. - 618tr. 
+ Môn loại: 891.85 / H307S 
- Phòng Mượn: MN 12994 
 
194/. SIENKIEWICZ, HENRYK. Hiệp sĩ Thánh chiến = Krzyżacy / Henryk 

Sienkiewicz; Nguyễn Hữu Dũng dịch và giới thiệu; Minh hoạ: Felix Schwormstädt...  
H.: Văn học, 2022. - 2 tập: Tranh vẽ; 24cm 

T.2. - 613tr. 
+ Môn loại: 891.85 / H307S 
- Phòng Mượn: MN 12995 
 
195/. SAPKOWSKI, ANDRZEJ. The Witcher - Thuật sĩ, thanh kiếm định mệnh/ 

Andrzej Sapkowski; Thành Nguyễn dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 437tr.; 
24cm 
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Tên sách tiếng Ba Lan: Miecz przeznaczenia; Tên sách tiếng Anh: Sword of 
destiny 

+ Môn loại: 891.8 / W314TH 
- Phòng Mượn: MN 12996 
 
196/. MIKULKA, ALOIS. Cánh cửa thần kì: Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Alois 

Mikulka; Bình Slavická dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 60tr.; 24cm 
Tên sách tiếng Séc: Kouzelná dvířka 
+ Môn loại: 891.8 / C107C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16892-16893 
 
197/. DENEMARKOVA, RADKA. Tiền từ Hitler / Radka Denemarkova; Hau 

Phamová dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 395tr.; 21cm 
Tên sách tiếng Séc: Peníze od Hitlera 
+ Môn loại: 891.8 / T305T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63081 
 
198/. GROSSMAN, DAVID. Ai đó chạy cùng ta = Someone to run with / David 

Grossman; Huyền Vũ dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 474tr.; 24cm 
+ Môn loại: 892.4 / A103Đ 
- Phòng Mượn: MN 12997 
 
199/. GIBRAN, KAHLIL. Ngôn sứ / Kahlil Gibran; Nguyễn Ước dịch. - H.: 

Dân trí, 2022. - 138tr.; 21cm. - (Tủ sách Đời người) 
Tên sách tiếng Anh: The prophet 
+ Môn loại: 892.7 / NG454S 
- Phòng Mượn: MN 13027-13028 
 
200/. GIBRAN, KAHLIL. Uyên ương gãy cánh / Kahlil Gibran; Nguyễn Ước 

dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 149tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Tủ sách Đời người) 
Tên sách tiếng Anh: The broken wings 
+ Môn loại: 892.7 / U527Ư 
- Phòng Mượn: MN 13006-13007 
 
201/. ĐỒNG TÂM. Truyện hay mỗi ngày - bồi dưỡng tính cách tốt / Tranh và 

lời: Đồng Tâm; Tuyết Mai dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 209tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.1 / TR527H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5409-5410 
 
202/. KIM NGƯ TƯƠNG. Tỏ bày với nhân gian / Kim Ngư Tương; Tạ Thu 

Ngân dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 241tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.1 / T400B 
- Phòng Mượn: MN 13014-13015 
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203/. MARIKO SHINJU. Bà phí quá: Thiên đường địa ngục = Mottainai baasan 
no tengoku to jigoku no hanashi: Đọc cho bé từ 3 tuổi trở lên / Mariko Shinju; Dịch: 
Trần Khanh; Hiệu đính: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H.: Kim Đồng, 2022. - 32tr.: 
Tranh vẽ; 30cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

+ Môn loại: 895.6 / B100PH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16874-16875 
 
204/. SACHI KOKAZE. Chuyện của nhím con: Đọc cho bé: Từ 2 tuổi trở lên / 

Lời: Sachi Kokaze; Tranh: Akane Nishihira; Dịch: Na Nả Nà Na; Hiệu đính: Duy 
Hạnh, Tazaki Hirono. - The tale of a little heagehog. - H.: Thế giới, 2022. - 32tr.: 
Tranh màu; 26cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

+ Môn loại: 895.6 / CH527C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16876-16877 
 
205/. SUMIRE MIYANO. Để con được khóc = Hito wa Nakumono: Đọc cho 

bé: Từ 2 tuổi trở lên / Lời: Sumire Miyano; Tranh: Mitsunori Yabe; Dịch: Na Nả Nà 
Na; Hiệu đính: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H.: Kim Đồng, 2022. - 24tr.: Tranh vẽ; 
24cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

+ Môn loại: 895.6 / Đ250C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16894-16895 
 
206/. MAMORU SUZUKI. Tiệm sushi Mèo: Đọc cho bé: Từ 3 tuổi trở lên. Bé 

tự đọc: Từ 6 tuổi trở lên / Mamoru Suzuki; Dịch: Lê Hiền; Hiệu đính: Tazaki Hirono.  
H.: Kim đồng, 2022. - 32tr.: Tranh vẽ; 25cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

+ Môn loại: 895.6 / T304S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16884-16885 
 
207/. Q-RAIS. Thỏ Don Ussan bay lên trời = Don Ussa Sora wo Tobu: Đọc cho 

bé: Từ 3 tuổi trở lên / Q-rais; Dịch: Trần Khanh; Hiệu đính: Duy Hạnh, Tazaki 
Hirono. - H.: Kim Đồng, 2022. - 34tr.: Tranh vẽ; 27cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật 
Bản) 

+ Môn loại: 895.6 / TH400D 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16880-16881 
 
208/. HIGASHINO KEIGO. Phố tan màn đêm / Higashino Keigo; Minh Thương 

dịch. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 395tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.6 / PH450T 
- Phòng Mượn: MN 13004 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
209/. MAI THỊ VIỆT THẮNG. Con khóc cũng được ba nhỉ ! / Lời: Mai Thị 

Việt Thắng; Minh hoạ: KUI Phạm. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 15tr.; 24cm.  
(Cùng bé phát triển chỉ số EQ - Chuyện cha con) 

+ Môn loại: 895.9221 / C430KH 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16941-16942 
 
210/. MAI THỊ VIỆT THẮNG. Chúng ta hoà ba nhé ! / Lời: Mai Thị Việt Thắng; 

Minh hoạ: KUI Phạm. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 15tr.; 24cm. - (Cùng bé phát 
triển chỉ số EQ - Chuyện cha con) 

+ Môn loại: 895.9221 / CH513T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16945-16946 
 
211/. MAI THỊ VIỆT THẮNG. Đi ngủ thôi! / Lời: Mai Thị Việt Thắng; Minh 

hoạ: KUI Phạm. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 15tr.: Tranh màu; 24cm. - (Cùng bé 
phát triển chỉ số EQ. Chuyện mẹ con) 

+ Môn loại: 895.9221 / Đ300NG 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16933-16934 
 
212/. THUỴ ANH. Ngày xưa, ngày nay, ngày sau: Thơ / Thuỵ Anh; Vẽ: Kim 

Duẩn. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 32tr.: Tranh vẽ; 26cm 
+ Môn loại: 895.9221 / NG112X 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16878-16879 
 
213/. THUỴ ANH. Phù thuỷ sợ ma / Thơ: Thuỵ Anh; Tranh: Kim Duẩn. - H.: 

Kim Đồng, 2022. - 79tr.; 25cm 
+ Môn loại: 895.9221 / PH500TH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16888-16889 
 
214/. HÀN MẶC TỬ. Máu và trăng: Dành cho lứa tuổi 12+ / Hàn Mặc Tử; 

Nham Nham biên soạn, minh hoạ. - H.: Kim Đồng, 2022. - 64tr.: Hình vẽ; 24cm 
+ Môn loại: 895.922132 / M111V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16886-16887 
 
215/. Bác gấu đen và hai chú thỏ: Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang; Vẽ: Ngọc 

Duy. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 16tr.: Tranh màu; 19cm.  
(Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). 

+ Môn loại: 895.9223 / B101G 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16912-16913 
 
216/. Bông hoa cúc trắng: Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang; Vẽ: Ngọc Duy. - In 

lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 15tr.: Tranh màu; 19cm. - (Bé tập kể 
chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). 

+ Môn loại: 895.9223 / B455H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16914-16915 
 
217/. Câu chuyện trong rừng: Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang; Vẽ: Nhật Tân, 

Quang Lân. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 16tr.: Tranh màu; 
19cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). 

+ Môn loại: 895.9223 / C125CH 
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- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16916-16917 
 
218/. Cây khế: Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang; Vẽ: Nhật Tân, Quang Lân. - In 

lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 16tr.; 19cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). 

+ Môn loại: 895.9223 / C126KH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16900-16901 
 
219/. Cây táo thần: Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần thứ 

8. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 16tr.; 19cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần 
một câu chuyện). 

+ Môn loại: 895.9223 / C126T 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16902-16903 
 
220/. Đôi bạn tốt: Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang; Vẽ: Thiên Nhã. - In lần thứ 

8. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 16tr.; 19cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần 
một câu chuyện). 

+ Môn loại: 895.9223 / Đ452B 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16908-16909 
 
221/. Hoạ sĩ ốc sên: Truyện tranh / Kể: Thanh Tâm; Vẽ: Nguyên Thảo. - In lần 

thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 16tr.; 19cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi 
tuần một câu chuyện). 

+ Môn loại: 895.9223 / H401S 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16906-16907 
 
222/. Mèo con đánh răng: Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang; Vẽ: Tú Quỳnh. - In 

lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 16tr.; 19cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). 

+ Môn loại: 895.9223 / M205C 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16904-16905 
 
223/. Món quà quý nhất: Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang; Vẽ: Thuỷ Tiên. - In 

lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 16tr.: Tranh màu; 19cm. - (Bé tập kể 
chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). 

+ Môn loại: 895.9223 / M430QU 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16910-16911 
 
224/. Tích Chu: Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần thứ 9.  

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 16tr.; 19cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một 
câu chuyện). 

+ Môn loại: 895.9223 / T302CH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16898-16899 
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225/. HẢI MINH. Truyện tranh tư duy cho bé: Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Hải Minh 
biên soạn; T-Books minh hoạ. - In lần thứ 4. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 142tr.; 
24cm 

+ Môn loại: 895.9223 / TR527TR 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NB 16890-16891 
 
226/. Truyện ngắn đặc sắc 2022 / Võ Thị Xuân Hà, Tống Ngọc Hân, Phan Mai 

Hương.... - H.: Văn học, 2022. - 263tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / TR527NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63080 
- Phòng Mượn: MV 24932-24933 
 
227/. NAM CAO. Đôi lứa xứng đôi - Nửa đêm - Cười: Tập truyện ngắn / Nam 

Cao; Đặng Xuân Hoà minh hoạ. - H.: Văn học, 2022. - 286tr.; 24cm. - (Văn chương 
- Mỹ thuật) 

Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri 
+ Môn loại: 895.922332 / Đ452L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22068 
 
228/. NGUYỄN VĂN HẤN. Tìm hiểu truyện và ký của Hồ Chí Minh / Nguyễn 

Văn Hấn, Lê Trí Viễn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 94tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922332 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63085 
- Phòng Mượn: MB 8925-8926 
 
229/. NHẤT NGUYÊN. Cửu đỉnh chi bảo: Tiểu thuyết lịch sử / Nhất Nguyên.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 179tr.; 21cm 
Tên thật của tác giả: Phạm Thế Hùng 
+ Môn loại: 895.922334 / C566Đ 
- Phòng Mượn: MV 24926-24927 
 
230/. TRẦN DẦN. Những ngã tư và những cột đèn: Tiểu thuyết / Trần Dần.   

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 314tr.; 24cm 
+ Môn loại: 895.922334 / NH556NG 
- Phòng Mượn: MV 24891 
 
231/. LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG. Bạc màu áo ngự: Tập truyện ngắn / Lê Vũ 

Trường Giang. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 243tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / B101M 
- Phòng Mượn: MV 24938-24939 
 
232/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Bàn có năm chỗ ngồi: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 59. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 182tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / B105C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63072 
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233/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Cô gái đến từ hôm qua: Truyện dài / Nguyễn 
Nhật Ánh. - In lần thứ 59. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 221tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C450G 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63071 
 
234/. PHẠM VŨ ANH THƯ. Chính vì ngược gió nên diều bay cao / Phạm Vũ 

Anh Thư. - H.: Dân trí, 2022. - 163tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / CH312V 
- Phòng Mượn: MV 24911-24912 
 
235/. ĐỖ HOÀNG NGỌC ÁNH. Đổi mới / Đỗ Hoàng Ngọc Ánh. - H.: Dân trí, 

2022. - 314tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / Đ452M 
- Phòng Mượn: MV 24934-24935 
 
236/. DẠ NGÂN. Miệt vườn xa lắm: Truyện dài. Dành cho lứa tuổi 10+ / Dạ 

Ngân. - Tái bản lần thứ 5. - H.: Kim Đồng, 2022. - 156tr.; 19cm. - (Giải thưởng Hội 
Nhà văn Việt Nam năm 2004) 

+ Môn loại: 895.92234 / M308V 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5419-5420 
 
237/. GÀO. Như đoá hoa sương / Gào. - H.: Văn học, 2023. - 333tr.; 21cm 
Tên thật tác giả: Vũ Phương Thanh 
+ Môn loại: 895.92234 / NH550Đ 
- Phòng Mượn: MV 24928-24929 
 
238/. NGUYÊN HƯƠNG. Những chuyến tàu đi: Tập truyện ngắn. Dành cho 

tuổi mới lớn / Nguyên Hương. - H.: Kim Đồng, 2022. - 210tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92234 / NH556CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63068 
- Phòng Mượn: MV 24907-24908 
 
239/. NGUYỄN CHÍ NGOAN. Rồi nắng cũng lẻ loi: Tập truyện ngắn. Dành 

cho lứa tuổi 11+ / Nguyễn Chí Ngoan. - H.: Kim Đồng, 2023. - 162tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / R452N 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5427-5428 
 
240/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Thiên thần nhỏ của tôi: Truyện dài / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 52. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 134tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / TH305TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63073 
 
241/. VĨNH QUYỀN. Thương ngàn: Tiểu thuyết / Vĩnh Quyền. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 175tr.; 20cm 
Tên thật tác giả: Vũ Mạnh Cường 
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+ Môn loại: 895.92234 / TH561NG 
- Phòng Mượn: MV 24924-24925 
 
242/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Trại hoa vàng: Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh.  

In lần thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2023. - 287tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / TR103H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63074 
 
243/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Út Quyên và tôi: Tập truyện / Nguyễn Nhật Ánh.  

In lần thứ 46. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 126tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / U522QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63070 
 
244/. ĐỖ PHẤN. Vắng mặt: Tiểu thuyết / Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 

Trẻ, 2022. - 287tr.; 23cm 
+ Môn loại: 895.92234 / V116M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22129 
 
245/. TÂM PHẠM. Vẽ em bằng màu nỗi nhớ / Tâm Phạm. - Tái bản kèm ngoại 

truyện. - H.: Dân trí, 2022. - 451tr.; 21cm 
Tên thật của tác giả: Phạm Chí Tâm 
+ Môn loại: 895.92234 / V200E 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63076 
- Phòng Mượn: MV 24916-24917 
 
246/. HÀ ĐÌNH CẨN. Vùng da báo: Tiểu thuyết / Hà Đình Cẩn. - H.: Quân đội 

nhân dân, 2023. - 252tr.; 21cm. - (Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước 1975 - 2025) 

+ Môn loại: 895.92234 / V513D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63084 
- Phòng Mượn: MV 24940-24941 
 
247/. MA VĂN KHÁNG. Nếu chúng ta không cháy lên: Bút ký chính luận / Ma 

Văn Kháng. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 240tr.; 19cm 
+ Môn loại: 895.92283403 / N259CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63184 
- Phòng Mượn: MV 24952-24953 
 
248/. TRẦN NHÃ THUỴ. Trong và ngoài căn phòng tôi: Tạp văn / Trần Nhã 

Thuỵ. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 281tr.; 21cm 
Tên thật của tác giả: Trần Trung Việt 
+ Môn loại: 895.92284 / TR431V 
- Phòng Mượn: MV 24913-24914 
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249/. LÊ THIẾU NHƠN. Kế hoạch toả sáng khắp hành tinh: Tập truyện trào 
phúng / Lê Thiếu Nhơn. - In lần thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 278tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228402 / K250H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63079 
- Phòng Mượn: MV 24930-24931 
 
250/. PHẠM HỒNG TUYẾN. Bài hát lớn lên cùng con: Hồi ức tuổi thơ của con 

gái nhạc sĩ Phạm Tuyên về những khúc ca nổi tiếng viết cho thiếu nhi của cha / Phạm 
Hồng Tuyến. - H.: Kim Đồng, 2022. - 141tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / B103H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63069 
- Phòng Mượn: MV 24909-24910 
 
251/. Và khi lạc lối - Những điều tốt đẹp đang có cả trên đời: Tản văn / Nguyễn 

Sinh, Vân Thư, Cỏ Ba Lá.... - H.: Thanh niên, 2022. - 199tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / V100KH 
- Phòng Mượn: MV 25109-25110 
 
252/. Và khi lạc lối - Từ trong giông bão vẫn thấy bình yên: Tản văn / Mõ Chiều, 

Bùi Mai Linh, Phát Dương, Đặng Văn Tuấn.... - H.: Thanh niên, 2022. - 199tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228408 / V100KH 
- Phòng Mượn: MV 25115-25116 

 
900. LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

 
253/. QUANG LÂN. Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành: Cẩm nang du lịch Việt 

Nam / Quang Lân biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2022. - 731tr.; 24cm. - (Cẩm nang du 
lịch Việt Nam) 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Việt Nam, những nét đặc sắc của 63 tỉnh thành 
về vị trí địa lý, các đơn vị hành chính, dân số, dân tộc, văn hoá - du lịch, danh thắng 
tự nhiên, công trình kiến trúc văn hoá - nghệ thuật, bảo tàng, làng nghề thủ công, lễ 
hội truyền thống, chợ, sản vật địa phương, sinh thái... phục vụ cho phát triển du lịch. 

+ Môn loại: 915.9704 / N430N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22099 
- Phòng Mượn: MG 11825-11826 
 
254/. Danh nhân tạo nên lịch sử / Thanh Hương dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H.: 

Văn học, 2022. - 159tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Trường học danh nhân thế giới) 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của một số danh nhân thế giới có 

nhiều đóng góp và cống hiến trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn học nghệ 
thuật, chính trị, xã hội, tư tưởng, triết học góp phần tạo nên sự thay đổi lịch sử như: 
Lão Tử, Khổng Tử, Tôn Vũ, Mặc Tử, Socrates, Plato... 

+ Môn loại: 920.02 / D107NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13631-13632 
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255/. Danh nhân thay đổi thế giới / Thanh Hương dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H.: 
Văn học, 2022. - 159tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Trường học danh nhân thế giới) 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của một số danh nhân thế giới có 
nhiều đóng góp và cống hiến trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn học nghệ 
thuật, chính trị, xã hội góp phần thay đổi thế giới như: Octavian, Thái Luân, Trương 
Hành, Tào Tháo. 

+ Môn loại: 920.02 / D107NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13629-13630 
 
256/. Danh nhân ảnh hưởng tới hậu thế / Thanh Hương dịch. - Tái bản lần thứ 

5. - H.: Văn học, 2022. - 159tr.: Tranh vẽ; 23cm. - (Trường học danh nhân thế giới) 
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của một số danh nhân thế giới có 

nhiều đóng góp và cống hiến trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn học nghệ 
thuật, chính trị, xã hội... như Edison, Van Gogh, Ford, Conan Doyle, anh em nhà 
Wright, Gandhi, Picasso, Einstein, Churchill... 

+ Môn loại: 920.02 / D107NH 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 13627-13628 
 
257/. NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG. Trung Quốc - Lịch sử kế thừa: Sách tham 

khảo / Nguyễn Ngọc Trường. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024. - 498tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc và nền 

văn minh Trung Hoa; lý giải những tên gọi về "Trung Quốc", "Hoa Hạ", "Trung 
Nguyên", "Hán"; một số nét khác biệt của người Trung Quốc tại các vùng, miền; giới 
thiệu 4 nhà tư tưởng chính trị tiêu biểu thởi Xuân Thu - Chiến Quốc (Khổng Tử, Lão 
Tử, Hàn Phi, Tôn Vũ); các học thuyết cổ đại về quan hệ giữa các quốc gia: hợp tung, 
liên hoành, viễn giao cận công; dung hoà giữa tính chất lịch sử với các giai thoại về 
con người và lịch sử Trung Quốc giúp hiểu thêm về các diễn biến trong dòng chảy 
kỳ vĩ của lịch sử Trung Quốc. 

+ Môn loại: 951 / TR513QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22103 

 
959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 

 
258/. LÊ THÁI DŨNG. Những tấm gương sáng trong sử Việt / Lê Thái Dũng 

biên soạn. - H.: Hồng Đức, 2022. - 215tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu các câu chuyện về một số nhân vật có địa vị, vai trò khác 

nhau trong lịch sử Việt Nam - Những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu, lao động, 
sản xuất, trong bảo vệ văn hoá, đạo đức... được dân gian lưu truyền, ca tụng qua nhiều 
đời. 

+ Môn loại: 959.7009 / NH556T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63174 
- Phòng Mượn: MG 11846-11847 
 
259/. LÊ THÁI DŨNG. Lý triều - Những điều hay nên biết / Lê Thái Dũng biên 

soạn. - H.: Hồng Đức, 2022. - 215tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu một số thông tin, câu chuyện, giai thoại lạ kỳ, thú vị về các 
vị vua triều Lý trong lịch sử nước ta. 

+ Môn loại: 959.7023 / L600TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63173 
- Phòng Mượn: MG 11844-11845 
 
260/. ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh - Con người của lịch sử và làm nên lịch 

sử / Đỗ Hoàng Linh. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 311tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày hệ thống những diễn biến lịch sử, những sự kiện quan trọng 

trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc và đấu tranh thống nhất Tổ 
quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến năm 1969. Cập nhập những tài liệu 
mới nhất đã được xác minh về quãng đời hoạt động của Bác; những cống hiến lớn 
lao của Người đối với Đảng, với Tổ quốc và phong trào cách mạng thế giới, làm nổi 
bật hình tượng người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, chiến sĩ cộng sản lỗi 
lạc. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63141 
- Phòng Mượn: MG 11837-11838 
 
261/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi: Nhân cách văn hoá 

Hồ Chí Minh / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: Nxb. Hà Nội, 2024. - 199tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, câu chuyện kể về nhân cách văn hoá Hồ Chí 

Minh, con người, cuộc đời, sự nghiệp hoạt động chính trị Hồ Chí Minh. 
+ Môn loại: 959.704092 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63137 
- Phòng Mượn: MG 11831-11832 
 
262/. VŨ KIM YẾN. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi: Chủ tịch Hồ Chí Minh 

và hành trình tiếp biến văn hoá nhân loại / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - H.: 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 219tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 
Tóm tắt: Giới thiệu một số tư liệu làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai 

trò của văn hoá giáo dục đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 
+ Môn loại: 959.704092 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63138 
- Phòng Mượn: MG 11833-11834 
 
263/. NGUYỄN VĂN THẠC. Mãi mãi tuổi hai mươi: Nhật ký thời chiến tranh/ 

Nguyễn Văn Thạc; Đặng Vương Hưng sưu tầm - giới thiệu. - Tái bản lần thứ 12, có 
bổ sung. - H.: Thanh niên, 2023. - 339tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những trang nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Trong đó 
anh đã ghi chép rất kỹ những điều mắt thấy tai nghe trong suốt chặng đường hành 
quân, những chuyện vui buồn và cả những điều anh cảm nhận được từ đó. 
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+ Môn loại: 959.7043 / M103M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63140 
- Phòng Mượn: MG 11835-11836 
 
264/. CONBOY, KENNETH. Gián điệp và biệt kích nước Mỹ đã thất bại như 

thế nào trong cuộc chiến tranh bí mật ở miền Bắc Việt Nam / Kenneth Conboy, Dale 
Andradé; Dương Văn Đoàn, Trần Ngọc Thạch dịch; Trần Ngọc Thạch hiệu đính.   
H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 463tr.: Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Câu chuyện có thật về hoạt động của đội quân gián điệp, biệt kích, 
tình báo do Mỹ, chủ yếu là CIA huấn luyện và sử dụng trong chiến tranh; tường thuật 
chi tiết những âm mưu và cách thức tổ chức tuyển chọn, đào tạo hệ thống gián điệp, 
biệt kích, các hoạt động xâm nhập bằng đường biển và trên không, hoạt động cài cắm 
điệp viên nằm vùng, mạng lưới chống đối, hoạt động phá hại, thu thập tình báo... mà 
cơ quan Tình báo Hoa Kỳ tại Việt Nam Cộng hoà đã tiến hành trong suốt cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.70438 / GI-105Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22102 
- Phòng Mượn: MG 11830 
 
265/. PHAN THANH HẢI. Tản mạn về Huế - Từ góc nhìn di sản văn hoá / Phan 

Thanh Hải. - H.: Nxb. Hà Nội, 2023. - 331tr.: Ảnh; 24cm 
Tóm tắt: Gồm các bài viết giới thiệu về lịch sử và văn hoá, di tích - cổ vật, bảo 

tồn và phát huy những giá trị di sản văn hoá của Thừa Thiên Huế. 
+ Môn loại: 959.749 / T105M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22101 
- Phòng Mượn: MG 11828-11829 
 
266/. SƠN NAM. Giới thiệu Sài Gòn xưa. Ấn tượng 300 năm. Tiếp cận với 

Đồng bằng sông Cửu Long: Bút ký / Sơn Nam. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022.  
321tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tập bút kí viết về văn hoá, con người Sài Gòn xưa và về 
kinh tế, xã hội Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 959.77 / GI-462TH 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3148-3149 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63142 
- Phòng Mượn: MG 11839-11840 

 
960. LỊCH SỬ CHÂU PHI 

 
267/. SMITH, STEPHEN. Châu Phi qua 100 câu hỏi: Sách tham khảo / Stephen 

Smith, Jean De La Guérivière; Dịch: Nguyễn Thị Tươi. - H.: Chính trị Quốc gia Sự 
thật, 2023. - 498tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Pháp: L'afrique en 100 questions 
Tóm tắt: Tuyển tập 100 câu hỏi khám phá về lĩnh vực lịch sử, văn hoá, xã hội, 

kinh tế, chính trị và địa - chính trị của châu Phi. 
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+ Môn loại: 960 / CH125PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63143 
- Phòng Mượn: MG 11841 
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	Trang
	Nội dung tài liệu
	Môn loại
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	Tin học, thông tin & Tác phẩm tổng quát 
	000.
	4
	Triết học
	100.
	10
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	330.
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	700.
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	800.
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	Văn học Mỹ
	810.
	45
	Văn học Anh
	820.
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	850.
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	860.
	46
	890.
	48
	Văn học Việt Nam 
	895.922
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	Lịch sử & Địa lí
	900.
	55
	Lịch sử Việt Nam
	959.7
	57
	Lịch sử Châu Phi
	960.
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